

Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 9 ( chân Trời Sáng Tạo)                                                               Năm học 2024-2025

Bài 6. NHỮNG VẤN ĐỀ TOÀN CẨU
(Văn bản nghị luận - 13 tiết)
Tiết theo PPCT: 73,74:
DẠY ĐỌC
KẾ HOẠCH BÀI DẠY KĨ NĂNG ĐỌC VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH
(Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két)
[bookmark: bookmark0]I. MỤC TIÊU
[bookmark: bookmark1]1. Năng lực
[bookmark: bookmark2]1.1. Năng lực đặc thù
[bookmark: bookmark3]- Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB (văn bản).
[bookmark: bookmark4]- Biết nhận xét, đánh giá tính chất đúng hoặc sai của vấn đề đặt ra trong VB.
[bookmark: bookmark5]- Liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong VB với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội.
[bookmark: bookmark6]1.2. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác thể hiện qua hoạt động thảo luận nhóm.
[bookmark: bookmark7]2. Phẩm chất
- Có trách nhiệm, quan tâm đến những vấn đề xã hội và có cách ứng xử phù hợp.
- GDANQP: Hậu quả của cuộc chiến tranh xâm lược đối với dân tộc Việt Nam.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark12]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: bookmark13]- Máy chiếu, micro, bảng, phấn.
[bookmark: bookmark14]- SGK (sách giáo khoa), SGV (sách giáo viên).
[bookmark: bookmark15]- Giấy A0 để HS trình bày kết quả thảo luận nhóm.
[bookmark: bookmark16]- Các mẫu PHT (phiếu học tập) để HS thực hiện; trang web học tập của lớp và các tiêu chí đánh giá sản phẩm.
[bookmark: bookmark17]III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: bookmark18]A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
[bookmark: bookmark19]1. Hoạt động tìm hiểu chủ điểm và câu hỏi lớn của bài học
[bookmark: bookmark20]a. Mục tiêu: Nhận ra chủ điểm và bước đầu trả lời câu hỏi lớn của bài học.
b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi để tìm hiểu chủ điểm và câu hỏi lớn của bài học
c. Sản phẩm: 
- Phần ghi chép của HS về tên chủ điểm của bài học, thể loại sẽ học.
- Câu trả lời của HS về nhiệm vụ học tập của phần Đọc. 
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
[image: ](1) Cá nhân HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Những bức tranh dưới đây gợi ra vấn đề gì trong xã hội?

[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark26](2) HS trả lời theo hình thức cá nhân câu hỏi lớn của bài học: Vì sao chúng ta cần quan tâm đến những vấn đề toàn cầu?
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark30]* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo trình tự (1) -> (2).
* Báo cáo, thảo luận:
[bookmark: bookmark31]- Nhiệm vụ (1): HS nêu các vấn đề xã hội được gợi ra từ các bức tranh và lí giải.
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark36]- Nhiệm vụ (2): HS trả lời ngắn gọn câu hỏi lớn của bài học.
* Kết luận, nhận định: GV tổng hợp ý kiến của HS, dẫn dắt vào bài học.
	- Ô nhiễm môi trường
- Băng tan
- Lạm dụng công nghệ thông tin
- Đại dịch Covid-19
 Hs đưa ra lí giải về việc cần phải quan tâm đến vấn đề toàn cầu (liên quan trực tiếp tới bản thân, thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng,...)



2. Hoạt động xác định nhiệm vụ học tập
[bookmark: _Hlk134635663]a. Mục tiêu: HS nhận biết nhiệm vụ học tập.
b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi để tìm hiểu về nhiệm vụ học tập
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS đọc tên chủ điểm, khung Yêu cầu cần đạt, đọc lướt các VB trong chủ điểm và trả lời câu hỏi:
[bookmark: bookmark42]- Chúng ta sẽ học được điều gì khi đọc VB 1, VB 2 và VB Đọc mở rộng theo thể loại?
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark47]- VB Đọc kết nối chủ điểm có mối quan hệ như thế nào với ba VB còn lại? Chúng ta đọc VB Đọc kết nối chủ điểm để làm gì?
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark51]* Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc SGK và tìm câu trả lời.
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark55]* Báo cáo, thảo luận: 2 đến 3 HS trả lời. Các HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
[bookmark: bookmark56]* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS và kết luận.
	- Thông qua việc đọc VB 1 (Đấu tranh cho một thế giới hoà bình), VB 2 (Bài phát biểu của Tổng Thư kí Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu), VB Đọc mở rộng theo thể loại (Bản sắc dân tộc: cái gốc của mọi công dân toàn cầu), chúng ta sẽ học kĩ năng đọc VB nghị luận.
[bookmark: bookmark57]- Thông qua việc đọc VB Đọc kết nối chủ điểm (Những điều cần biết để an toàn trong không gian mạng (dành cho trẻ em và người sắp thành niên)), trong mối liên hệ với ba VB còn lại, chúng ta sẽ hiểu thêm về chủ điểm Những vấn đề toàn cầu; đồng thời có cái nhìn sâu sắc hơn để trả lời câu hỏi lớn ở đầu bài học.




B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1. Hoạt động tìm hiểu Tri thức Ngữ văn (phần tri thức đọc hiểu)
[bookmark: bookmark60]1.1. Ý tưởng, thông điệp của văn bản
a. Mục tiêu: Nhận biết khái niệm ý tưởng, thông điệp của VB.
[bookmark: bookmark62]b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi để tìm hiểu về tri thức đọc hiểu.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, phần ghi chú và nêu câu hỏi của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
-  Nhóm 2 HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo PHT số 1 để tìm hiểu về thông điệp của văn bản.
- Cá nhân HS theo dõi GV phân tích ví dụ ở hai sơ đồ 1 và sơ đồ 2, ghi chú nội dung quan trọng và nêu câu hỏi để hiểu rõ hơn về vấn đề.
* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 3 - 4 nhóm HS trình bày kết quả thực hiện theo từng nhiệm vụ. Các nhóm khác bổ sung. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét sản phẩm học tập của HS.
	I. Tri thức Ngữ văn
1. Ý tưởng và thông điệp
a. Khái niệm
- Ý tưởng là những suy nghĩ, dự định, mục tiêu của người viết. 
- Ý tưởng thường nảy sinh qua quá trình người viết trải nghiệm, quan sát, khám phá, trăn trở trước cuộc sống, từ đó thôi thúc ý định viết. 
- Thông điệp là những ý tưởng quan trọng (bài học, tư tưởng, cách ứng xử,...) được gửi gắm trong văn bản.
b. Quá trình phát triển ý tưởng thành thông điệp.
- Sơ đồ dưới phần Phụ lục.

	PHT SỐ 1: TÌM HIỂU VỀ Ý TƯỞNG, THÔNG ĐIỆP CỦA VB
Ý tưởng của VB là …………………….……………………………………….
Ý tưởng của VB thường được nảy sinh qua ………………………………...…
Thông điệp của VB là ..……………………………………………….….…….




SƠ ĐỒ 1:
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TỪ Ý TƯỞNG THÀNH THÔNG ĐIỆP

Hình thành ý tưởng (suy nghĩ, dự định, mục tiêu)
Ý tưởng phát triển thành thông điệp (bài học, tư tưởng,…) trong VB
Tiếp nhận, hiểu thông điệp, nâng cao nhận thức và cách ứng xử
Tác giả
Văn bản
Người đọc













SƠ ĐỒ 2: VÍ DỤ VỀ Ý TƯỞNG VÀ THÔNG ĐIỆP
TRONG VB “BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ”

Ý TƯỞNG CỦA
TÁC GIẢ:
Mối quan hệ giữa
người da đỏ với
thiên nhiên
THÔNG ĐIỆP
TRONG VB:
Bài học về thái độ
sống tôn trọng và
hài hoà với tự nhiên
TÁC ĐỘNG ĐẾN
NGƯỜI ĐỌC:
Nâng cao nhận thức và
có hành xử phù hợp
với tự nhiên













1.2 Bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội trong việc đọc hiểu văn bản
[bookmark: bookmark78]a. Mục tiêu: Nhận biết bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội và vai trò của bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội trong việc đọc hiểu VB.
b. Nội dung: Hs đọc tri thức Ngữ văn để tìm hiểu về bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội và vai trò của bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Nhóm 2 HS đọc mục Bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội trong việc đọc hiểu VB ở SGK và hoàn thành PHT số 2
[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark98]* Thực hiện nhiệm vụ: HS trao đổi với bạn
[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark99]* Báo cáo, thảo luận: Đại diện nhóm HS trình bày câu trả lời; các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV kết luận, nhận định về sơ đồ. 
	2. Bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội trong việc đọc hiểu. 
- Bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội là hoàn cảnh, điều kiện lịch sử, văn hoá, xã hội tại thời điểm văn bản ra đời giúp cho việc đọc hiểu văn bản được sâu sắc hơn; là bối cảnh tại thời điểm người đọc đọc văn bản, tác động đến cách hiểu, cách suy nghĩ, cảm xúc của người đọc.
- Khi đọc văn bản, việc liên hệ với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội giúp người đọc hiểu thêm về mục đích viết và nội dung (bao gồm ý tưởng và thông điệp) của văn bản.

	PHT số 2
[image: BÀI 6: NHỮNG VẤN ĐỀ TOÀN CẦU]

Gợi ý PHT số 2Bối cảnh,
lịch sử,
văn hoá, xã hội
là:

Hoàn cảnh,
điều kiện
lịch sử,
văn hoá, xã hội
liên quan đến
VB
Loại 1:
Bối cảnh lịch sử,
văn hoá, xã hội tại
thời điểm VB ra đời
Loại 2:
Bối cảnh lịch sử,
văn hoá, xã hội tại
thời điểm đọc VB
Tác dụng trong việc đọc hiểu VB: Hiểu thêm về mục đích viết và nội dung của VB, tác động đến cách hiểu, cách suy nghĩ, cảm xúc của người đọc












.


2. Hoạt động đọc văn bản 1: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình 
2.1. Chuẩn bị đọc
a. Mục tiêu: Kích hoạt được kiến thức nền liên quan đến VB; tạo tâm thế trước khi đọc.
b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi ở mục Chuẩn bị đọc
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về câu hỏi Chuẩn bị đọc.
d. Tổ chức thực hiện:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT: 
- Cách 1: Em hãy tìm hiểu về hiểm hoạ vũ khí hạt nhân và chia sẻ với các bạn trong lớp
- Cách 2:  Em hãy cho biết đất nước nào đã phải hứng chịu những quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Vì sao hằng năm ở đất nước đó, người ta vẫn tổ chức tưởng niệm ngày bị ném bom nguyên tử?
- Cách 3: Hs xem video và chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của bản thân
https://www.facebook.com/vov1.vn/videos/th%E1%BA%A3m-h%E1%BB%8Da-bom-nguy%C3%AAn-t%E1%BB%AD-hiroshima-nagasaki-v%C3%A0-th%C3%B4ng-%C4%91i%E1%BB%87p-h%C3%B2a-b%C3%ACnh-c%E1%BB%A7a-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n/26584708614453607/
* Thực hiện nhiệm vụ HT: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thảo luận: 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của Hs.
* Cho HS xem video về cuộc chiến tranh Việt Nam, học sinh xem và trình bày cảm xúc về hậu quả của nó.
* GV kết luận
	 Gợi ý
Cách 1:
- Nhắc đến vũ khí hạt nhân là con người ta nghĩ ngay đến sự hủy diệt, một sự tàn khốc khi mà con người dùng chính thành phẩm của mình để hủy diệt đồng loại.
- Trên thế giới đã diễn ra duy nhất một lần khi Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân: Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào thời điểm kết thúc của chiến tranh thế giới thứ hai.
- Sự tàn phá nghiêm trọng của chiến tranh hạt nhân mà từ đó trở đi không một nước nào trên thế giới tái diễn cuộc chiến ấy một lần nữa. Tuy nhiên ngày nay cuộc chiến tranh hạt nhân vẫn được âm thầm chuẩn bị trên nhiều nơi.
Cách 2
- Đất nước đã phải hứng chịu những quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới: Nhật Bản.
- Lý do tổ chức tưởng niệm hàng năm:
+ Tưởng nhớ các nạn nhân, bày tỏ lòng thành kính đối với những người vô tội đã thiệt mạng trong thảm họa bom nguyên tử.
+ Kêu gọi hòa bình, lời kêu gọi toàn thế giới chung tay loại bỏ vũ khí hạt nhân, hướng đến một tương lai hòa bình và an toàn cho tất cả mọi người.
Cách 3
Hs xem video và chia sẻ cảm xúc.



2.2. Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Đọc VB và sử dụng được một số kĩ thuật đọc khi trả lời câu hỏi trong khi đọc.
b. Nội dung: HS đọc văn bản và trả lời câu hỏi trong khi đọc; giới thiệu về tác giả, tác phẩm.
c. Sản phẩm: Phần đọc của HS, phần ghi chép, chú thích của HS, câu trả lời cho các câu hỏi trong khi đọc.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
- HS đọc thầm VB, tự ghi chép và trả lời câu hỏi trong SGK theo PHT số 3
	Câu hỏi/ Kĩ năng đọc
	Câu trả lời

	Theo dõi: Xác định bằng chứng khách quan trong đoạn: “Năm 1981 … vượt đại châu”.
	

	Suy luận: Những số liệu về thời gian trong đoạn “Không chỉ đi ngược…điểm xuất phát của nó” gợi ý nghĩa gì?
	

	Suy luận: Giải pháp được đề xuất trong đoạn văn này hướng đến những đối tượng nào?
	


- Em hãy giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm theo PHT số 4.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc VB, ghi chép ý chính, từ khoá, ý tưởng và tìm câu trả lời cho câu hỏi Theo dõi, Suy luận trong SGK.
* Báo cáo, thảo luận: Một vài HS trình bày kết quả trả lời hai câu hỏi Theo dõi, Suy luận. Các HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
* Kết luận, nhận định: GV tóm tắt ý kiến của HS và bổ sung.
	 2.2.1 Đọc
- Cách đọc: Khi đọc, HS cần phân biệt giọng đọc ở các đoạn có màu sắc biểu cảm khác nhau (khi đưa thông tin khách quan, khi bình luận sắc bén, khi thì thể hiện thái độ bất bình rõ ràng…).
- Thẻ chiến lược đọc:
	Câu hỏi/ Kĩ năng đọc
	Câu trả lời

	Theo dõi: Xác định bằng chứng khách quan trong đoạn: “Năm 1981 … vượt đại châu”.
	Một số bằng chứng khách quan trong đoạn: Việc UNICEF đề ra chương trình giải quyết vấn đề cấp bách cho 500 triệu trẻ em nghèo khổ nhất thế giới vào năm 1981 nhưng không thực hiện được; số liệu cho thấy 100 tỉ đô la chỉ gần bằng chi phí bỏ ra cho 100 máy ném bom chiến lược B.1B và cho dưới 7 000 tên lửa vượt đại châu.

	Suy luận: Những số liệu về thời gian trong đoạn “Không chỉ đi ngược…điểm xuất phát của nó” gợi ý nghĩa gì?
	Các số liệu về thời gian cho thấy phải tốn rất nhiều thời gian để sự sống trên Trái Đất hình thành và con người có trí tuệ, hiểu biết, cảm xúc. Vì thế, sự sống trên Trái Đất là vô cùng quý giá và không thể chấp nhận việc sản xuất vũ khí huỷ diệt sự sống.


	Suy luận: Giải pháp được đề xuất trong đoạn văn này hướng đến những đối tượng nào?
	
hướng đến nguyên thủ các nước tham gia cuộc họp tại Mê-hi-cô; nhân dân thế giới; nguyên thủ các nước có chạy đua vũ trang.



2.2.2. Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm
a. Tác giả
- Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két (1928 – 2014) là nhà văn nổi tiếng người Cô-lôm-bi-a (Colombia). 
- Ông là tác giả của một số tiểu thuyết như Trăm năm cô đơn (1967), Tướng quân giữa mê hồn trận (1989).... Ngoài ra, ông còn viết một số bài luận đề cập đến những vấn đề thời sự của thế giới. 
- Năm 1982, Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két đã được trao giải Nô-ben (Nobel) Văn học nhờ những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực văn học, đặc biệt là các tiểu thuyết và truyện ngắn có sự kết hợp giữa hiện thực và huyền ảo nhằm phản ánh những vấn đề của cuộc sống ở vùng Mỹ La-tinh.
b. Văn bản “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”
- Văn bản trích tham luận do Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két, với tư cách là khách mời, đọc tại một hội nghị quốc tế họp tại Mê-hi-cô (Mexico) tháng 8 năm 1986 – thời điểm cuộc chạy đua vũ trang giữa Liên Xô và Mỹ đã lên đến đỉnh điểm. Đây là hội nghị lần thứ hai chống chạy đua vũ trang, đòi thủ tiêu vũ khí hạt nhân, do nguyên thủ sáu nước: Ấn Độ, Mê-hi-cô, Thuỵ Điển, Ác-hen-ti-na (Argentina), Hy Lạp, Tan-da-ni-a (Tanzania) tổ chức.



2.3. Suy ngẫm và phản hồi 
2.3.1. Tìm hiểu mối quan hệ luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản
[bookmark: bookmark141]a. Mục tiêu: Nhận biết và phân tích mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong VB.
[bookmark: bookmark142]b. Nội dung: Hs thảo luận các câu hỏi 1,2,3 trong SGK
c. Sản phẩm: PHT số 5, PHT số 6
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- Luận đề của văn bản trên là gì?
- Hs hoàn thiện PHT số 5 theo hình thức nhóm đôi để tìm hiểu về bố cục và luận điểm. 
	Bố cục
	Luận điểm

	Phần 1 ( từ...đến...)
	

	Phần 2 ( từ...đến...)
	

	Phần 3 ( từ...đến...)
	

	Phần 4 ( từ...đến...)
	


- Hs thảo luận nhóm đôi hoàn thiện PHT số 6 để vẽ sơ đồ mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm đôi để thực hiện nhiệm vụ học tập 
* Báo cáo, thảo luận: Đại diện nhóm trình bày câu trả lời. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: 
	2.3.1. Tìm hiểu mối quan hệ luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản
* Luận đề của VB là vấn đề chạy đua vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.
* Bố cục, luận điểm.
	Bố cục
	Luận điểm

	Phần 1 (từ đầu đến vận mệnh thế giới)
	Thực trạng và các nguy cơ của việc chạy đua vũ trang trong bối cảnh thế giới hiện đại

	Phần 2 (Niềm an ủi … xoá nạn mù chữ cho
toàn thế giới)
	Việc chạy đua vũ trang làm cho nhân loại mất đi khả năng sống tốt đẹp hơn

	Phần 3 (Một nhà tiểu thuyết lớn … xuất phát của nó)
	Việc chạy đua vũ trang là đi ngược lại lí trí con người và lí trí tự nhiên

	Phần 4 (phần còn lại)
	Lời kêu gọi chấm dứt việc chạy đua vũ trang


* Mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng: PHT số 6 .
- Luận đề: vấn đề chạy đua vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.
- Luận điểm 1: Thực trạng và các nguy cơ của việc chạy đua vũ trang trong bối cảnh thế giới hiện đại
+ Lí lẽ: Kho vũ khí hạt nhân đang được tàng trữ có khả năng huỷ diệt cả trái đất và các hành tinh khác trong hệ mặt trời.
+ Bằng chứng
++ “50.000 đầu đạn hạt nhân..., mỗi người ngồi trên 4 tấn thuốc nổ”.
++ “Tất cả chỗ đó nổ tung sẽ làm biến hết thảy, không phải là một lần mà là mười hai lần mọi dấu vết của sự sống trên trái đất”. 
++ “Kho vũ khí ấy có thể tiêu diệt tất cả các hành tinh xoay quanh mặt trời, cộng thêm bốn hành tinh nữa và phá hủy thế thăng bằng của hệ mặt trời”.
- Luận điểm 2: Việc chạy đua vũ trang làm cho nhân loại mất đi khả năng sống tốt đẹp hơn
+ Lí lẽ: Bảo tồn sự sống trên trái đất ít tốn kém so với “dịch hạch” hạt nhân
+ Bằng chứng: So sánh các nguồn kinh phí các hoạt động trong lĩnh vực cứu trẻ em, y tế, tiếp thể thực phẩm, giáo dục, ... với kinh phí của việc chạy đua vũ trang
- Luận điểm 3: Việc chạy đua vũ trang là đi ngược lại lí trí con người và lí trí tự nhiên
+ Lí lẽ: Trái Đất là nơi nơi duy nhất có sự sống và trải qua thời gian dài để hình thành, tuy nhiên vũ khí hạt nhân sẽ hủy hoại quá trình này
+ Bằng chứng: Từ khi mới nhen nhúm sự sống trên Trái Đất, đã phải trải qua 380 triệu năm con bướm mới bay được, rồi 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở, chỉ để làm đẹp mà thôi. Cũng phải trải qua bốn kỉ địa chất, con người mới hát được hay hơn chim và mới chết vì yêu...
- Luận điểm 4: Lời kêu gọi chấm dứt việc chạy đua vũ trang
+ Lí lẽ: Tất cả chúng ta phải có nhiệm vụ ngăn chặn cuộc chiến tranh hạt nhân, đấu tranh vì một thế giới hoà bình.
+ Bằng chứng: Đề nghị lập ra nhà băng lưu trữ trí nhớ để cho nhân loại tương lai biết rằng sự sống đã từng tồn tại tại đây...


 
2.3.2. Tìm hiểu lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản
[bookmark: bookmark158]a. Mục tiêu: Nhận biết và phân tích được lí lẽ, bằng chứng tiêu biểu trong VB.
[bookmark: bookmark159]b. Nội dung: Hs thảo luận các câu hỏi 4,5 trong SGK
c. Sản phẩm: PHT số 7 và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: f-151
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- Em có nhận xét gì về cách tác giả triển khai bằng chứng trong phần 2 của văn bản? Cách triển khai như vậy mang lại hiệu quả gì?
- Hs thảo luận nhóm 4-6 em hoàn thiện PHT số 7 để tìm hiểu về mục đích của những đề xuất giải pháp trong luận điểm 5.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm đôi để thực hiện nhiệm vụ học tập. 
* Báo cáo, thảo luận: Đại diện nhóm trình bày câu trả lời. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định, mở rộng:
Ở thời điểm VB ra đời, việc “mở ra một nhà băng lưu trữ trí nhớ có thể tồn tại được sau thảm hoạ hạt nhân” không khả thi so với điều kiện thực tế. Cho nên, đề xuất này của tác giả thực ra có tính chất tượng trưng, nhằm thức tỉnh nhận thức, tình cảm, lương tri của người đọc/ người nghe, qua đó, kêu gọi việc chấm dứt chạy đua vũ trang như một nghĩa vụ, bổn phận đạo đức đối với sự sống của nhân loại. Với một vấn đề vĩ mô, có tính chất toàn cầu như chạy đua vũ trang, không đơn giản để có giải pháp cụ thể, triệt để để giải quyết, vì vậy, cách đề xuất giải pháp của Mác-két vừa phù hợp, có tính chất thức tỉnh nhân loại, vừa mang đến giá trị nghệ thuật đặc sắc cho VB.
	2.3.2. Tìm hiểu lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản
* Tìm hiểu về cách triển khai bằng chứng trong luận điểm 2
- Những bằng chứng trong phần 2 của VB được trình bày dưới dạng so sánh, để cho thấy số tiền chạy đua vũ trang đã cướp đi cơ hội phát triển, xây dựng cuộc sống ấm no cho nhân loại như thế nào. Cụ thể:
+ Số tiền bỏ ra cho 100 máy ném bom chiến lược B.1B của Mỹ và cho dưới 7 000 tên lửa vượt đại châu (khoảng 100 tỉ đô la) là số tiền cần để UNICEF thực hiện chương trình giải quyết vấn đề cấp bách cho 500 triệu trẻ em nghèo khổ nhất trên thế giới.
+ Giá của 10 chiếc tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân kiểu tàu Ni-mít đủ để thực hiện một chương trình phòng bệnh trong 14 năm, bảo vệ cho hơn 1 tỉ người khỏi bệnh sốt rét và cứu hơn 14 triệu trẻ em, riêng cho châu Phi mà thôi.
+ Chỉ cần 27 tên lửa MX là đủ trả tiền nông cụ cần thiết cho các nước nghèo để họ có được thực phẩm trong bốn năm tới.
+ Chỉ hai chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân là đủ tiền xoá nạn mù chữ cho toàn thế giới.
- Ngoài ra, tác giả đã triển khai các bằng chứng một cách đa dạng trên nhiều lĩnh vực: Cứu trợ trẻ em, y tế, tiếp tế thực phẩm, giáo dục. Cách triển khai này cho thấy tác giả đã nhìn nhận, xem xét vấn đề một cách toàn diện.
Cách triển khai bằng chứng một cách hiệu quả, thuyết phục góp phần làm sáng tỏ luận điểm và luận đề của VB.
* Tìm hiểu mục đích của những đề xuất giải pháp trong luận điểm 5: PHT số 7.

	PHT số 7
	Đối tượng hướng đến
	Mục đích đối với từng đối tượng
	Mục đích chung

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Gợi ý PHT số 7
	Đối tượng hướng đến
	Mục đích đối với từng đối tượng
	Mục đích chung

	Nguyên thủ sáu nước tham gia cuộc họp
	Khẳng định thiện chí kêu gọi chấm dứt chạy đua vũ khí hạt nhân để đảm bảo an ninh và hoà bình cho thế giới.
	Thuyết phục từ bỏ cuộc chạy đua vũ trang để đảm bảo một cuộc sống hoà bình, công bằng.

	Nhân dân thế giới
	Nâng cao nhận thức về hiểm hoạ hạt nhân để từ đó khích lệ, kêu gọi tiếng nói đấu tranh chống chạy đua vũ trang, đòi hỏi cuộc sống hoà bình, công bằng.
	

	Các nước đang tham gia chạy đua vũ trang trên thế giới.
	Cảnh báo các nguy cơ về hiểm hoạ hạt nhân và kêu gọi chấm dứt chạy đua vũ trang.
	


. 



2.4. Hoạt động tổng kết
a. Mục tiêu: 
- Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản; 
- Một số lưu ý khi đọc văn bản nghị luận
b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
- Em hãy khái quát nội dung và nghệ thuật của văn bản.
- Em hãy rút ra lưu ý về cách đọc văn bản nghị luận.
* Thực hiện nhiệm vụ và Báo cáo, thảo luận.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét về sơ đồ của các nhóm và lưu ý cách đọc truyện truyền kì.
	III. Tổng kết
1. Nội dung, nghệ thuật
- Nội dung: Tác phẩm đề cập đến nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất và nhiệm vụ của con người đó chính là phải ngăn chặn nguy cơ đó, là đáu tranh cho một thế giới hòa bình.
- Nghệ thuật: Đây là một văn bản nghị luận rất giàu tính thuyết phục; tất cả các luận điểm và hệ thông luận cứ vô cùng rõ ràng , các chứng cứ đưa ra xác đáng, cụ thể; lập luận chặt chẽ giàu thuyết phục.
2. Một số lưu ý khi đọc văn bản nghị luận
- Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB
+ Trong VB nghị luận, lí lẽ, bằng chứng tiêu biểu là những lí lẽ, bằng chứng có vai trò quan trọng trong việc làm sáng tỏ luận điểm và luận đề, thường gây ấn tượng mạnh với người đọc; cũng có thể thể hiện dụng ý đặc biệt của người viết nhằm tăng sức thuyết phục cho VB.
+ Để xác định lí lẽ, bằng chứng tiêu biểu, có thể căn cứ vào: Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; cảm nhận của người đọc về những lí lẽ, bằng chứng ấn tượng; mục đích, dụng ý của tác giả.
+ Để hiểu được giá trị của các lí lẽ, bằng chứng tiêu biểu, ta cần phân tích để nhận ra vai trò của những lí lẽ, bằng chứng ấy trong việc làm sáng tỏ luận đề của VB (đặt trong tính chỉnh thể của VB).
- Liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong VB với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi “Cánh chim hòa bình”. 
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Gv tổ chức trò chơi “Cánh chim hòa bình”.
Câu 1: Phương thức biểu đạt nào được sử dụng trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình?
A. Tự sự
B. Nghị luận
C. Thuyết minh
D. Miêu tả
Câu 2: Để chứng minh cho sự tốn kém vô lí của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, tác giả nêu số liệu so sánh "Giá của 10 chiếc tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân kiểu tàu Ni-mít" tương đương với:
A. chi phí phòng bệnh sốt rét cho hơn 1 tỉ người và cứu hơn 14 triệu trẻ em châu Phi
B. chi phí chế tạo 100 máy bay ném bom.
C. chi phí dinh dưỡng cho 575 triệu người.
D. chi phí chế tạo 27 tên lửa MX.
Câu 3: Nội dung chính của văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình:
A. Nói về nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa tới sự sống của nhân loại
B. Sự tốn kém của cuộc chạy đua vũ trang cướp đi sự phát triển của nhân loại
C. Biện pháp ngăn chặn, xóa bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 4:  Hình ảnh thanh gươm Đa-mô-clét trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, có ý nghĩa gì?
A. Chỉ hành động đe dọa người khác bằng vũ khí nguy hiểm.
B. Chỉ một thanh gươm cực kì quý báu.
C. Chỉ mối nguy cơ đe dọa trực tiếp, cực kì nguy hiểm.
D. Chỉ một nguy cơ tiềm ẩn, có thể sẽ xuất hiện trong tương lai.
Câu 5: Chi tiết nào  không đúng khi nói về chiến tranh hạt nhân phi lí và tốn kém
A. Dẫn ví dụ về y tế
B. Dẫn ví dụ về tiếp tế thực phẩm
C. Dẫn ví dụ về giáo dục
D. Dẫn ví dụ về văn hóa.
Câu 6: Tại sao văn bản lại được đặt tên “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”?
A. Vì chủ đích của người viết
B. Không phải chỉ là mối đe dọa hạt nhân, mà muốn nhấn mạnh vào nhiệm vụ đấu tranh.
C. Nhan đề thể hiện luận điểm cơ bản của bài văn, đồng thời như một khẩu hiệu, kêu gọi.
D. Cả 3 phương án trên 
Câu 7: Nội dung nào không được đặt ra trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình?
A. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất
B. Nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại để ngăn chặn nguy cơ đó
C. Cần kích thích khoa học kĩ thuật phát triển nhưng không phải bằng con đường chạy đua vũ trang
D. Cần chạy đua vũ trang để chống lại chiến tranh hạt nhân
Câu 8: Các lĩnh vực như ý tế, thực phẩm, giáo dục… được tác giả đưa ra trong bài viết nhằm mục đích gì?
A. Làm nổi bật sự tốn kém, tính phi lí của cuộc chạy đua vũ trang.
B. Làm cho mọi người thấy chi cho những lĩnh vực này tốn kém
C. Làm cho mọi người thấy đây là những vấn đề mà các nước nghèo không thể cải thiện được
D. Thể hiện sự hiểu biết về các vấn đề thời sự nóng hổi
Câu 9: Đặc sắc nhất về nghệ thuật lập luận của tác giả trong đoạn văn nói về các lĩnh vực y tế, thực phẩm, giáo dục… là gì?
A. Lập luận giải thích
B. Lập luận chứng minh
C. Kết hợp giải thích và chứng minh
D. Không có các thao tác trên
Câu 10: Ý nào không phải là lí do mà tác giả đề nghị mở một nhà băng lưu giữ trí nhớ”?
A. Để nhân loại biết rằng sự sống tồn tại trên tất cả đau khổ và hạnh phúc
B. Để nhân loại tương lai biết rõ những thủ phạm gây ra những nối lo sợ, khổ đau cho con người
C. Để nhân loại tương lai lo sợ trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân.
D. Để nhân loại tương lai biết rằng những phát minh dã man nào xóa bỏ cuộc sống khỏi vũ trụ này.
Câu 11: Đặc sắc về mặt nghệ thuật nào giúp tăng thêm sức thuyết phục cho bài viết là:
A. luận điểm và hệ thông luận cứ vô cùng rõ ràng, các chứng cứ đưa ra xác đáng, cụ thể; 
B. Giọng văn truyền cảm
C. Lập luận chặt chẽ giàu thuyết phục.
D. Tất cả đều đúng.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: HS tham gia trò chơi. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 



D. VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Liên hệ, vận dụng được những điều đã đọc từ VB để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
b. Nội dung: Hs thực hiện yêu cầu ở câu hỏi số 6, SGK
c. Sản phẩm:  Sản phẩm của Hs.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT:  Năng lượng hạt nhân khi không dùng để sản xuất vũ khí hủy diệt có thể trở thành nguồn năng lượng có ích cho nhân loại. Tìm hiểu những lợi ích của năng lượng hạt nhân và thiết kế sản phẩm sáng tạo để giới thiệu thông tin này trên góc truyền thông của lớp.
Gợi ý: Đầu tiên, HS cần phác thảo ý tưởng thực hiện sản phẩm (tranh vẽ, infographic, cách thực hiện,...), sau đó, hoàn thiện tại nhà và công bố sản phẩm trên góc truyền thông của lớp.
[bookmark: bookmark183]* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm 2 HS cùng thực hiện.
[bookmark: bookmark184]* Báo cáo, thảo luận: Đại diện các nhóm treo sản phẩm học tập, cả lớp thảo luận.
[bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186]* Kết luận, nhận định:
	[bookmark: bookmark187]Gợi ý:
- Năng lượng hạt nhân có thể được sử dụng để:
+ Trong lĩnh vực y tế, năng lượng hạt nhân được sử dụng trong y học hạt nhân, điện quang và xạ trị.
+ Trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng hạt nhân được sử dụng để tạo chế phẩm phân giải rơm rạ và chiếu xạ trong sản xuất maltodextrin kháng tiêu hóa từ tinh bột. Ngoài ra, công nghệ bức xạ gây đột biến cũng được áp dụng để tạo giống cây trồng cho năng suất cao.
+ Trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng hạt nhân có thể được sử dụng để thiết kế và chế tạo các thiết bị như robot FMI khảo sát ngập lụt chân đế giàn khoan. Công nghệ này mang lại nhiều lợi ích như tính chịu áp lực cao, không ngấm nước và kết nối hệ thống phát quang.
- Sản phẩm giới thiệu thông tin: Hs tự thiết kế, cần:
+ Có cách thể hiện sáng tạo, đẹp mắt, khoa học
+ Thể hiện được những lợi ích của năng lượng hạt nhân.


IV. PHỤ LỤC
PHT số 4
[image: C:\Users\DELL\Downloads\Purple Colorful Organic Mind Map Brainstorm (30).png]

PHT số 6
[image: C:\Users\DELL\Downloads\Red and Yellow Modern Simple Concept Map Chart.png]



Bài 6. NHỮNG VẤN ĐỀ TOÀN CẨU
(Văn bản nghị luận - 13 tiết)
Tiết theo PPCT: 75,76:
VĂN BẢN 2
BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THƯ KÍ LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
 (An-tô-ni-ô Gu-tê-rét)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
1.1. Năng lực đặc thù
- Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB (văn bản).
- Biết nhận xét, đánh giá tính chất đúng hoặc sai của vấn đề đặt ra trong VB.
- Liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong VB với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội.
1.2. Năng lực chung
Năng lực giao tiếp và hợp tác thể hiện qua hoạt động thảo luận nhóm.
2. Phẩm chất
Có trách nhiệm, quan tâm đến những vấn đề xã hội và có cách ứng xử phù hợp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy tính, tivi, bảng, phấn.
- SGK (sách giáo khoa), SGV (sách giáo viên).
- Giấy A0 để HS trình bày kết quả thảo luận nhóm.
- Các mẫu PHT (phiếu học tập) để HS thực hiện; trang web học tập của lớp và các tiêu chí đánh giá sản phẩm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Kích hoạt được kiến thức nền liên quan đến VB; tạo tâm thế trước khi đọc.
b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi phần chuẩn bị đọc.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của Hs.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- Cách 1: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi Think – Pair – Share: Em hãy xem video sau đây và cho biết video nói về hiện tượng nào đang diễn ra trên trái đất? Nêu cảm nhận của em sau khi xem video?
https://www.youtube.com/watch?v=Acpr6Yc3Edk (0:00 – 2:22)
- Cách 2: Tìm hiểu về hậu quả của biến đổi khí hậu. 
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ học tập. 
* Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ sản phẩm đã thực hiện trước lớp. Các HS khác bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV tổng kết các câu trả lời của HS, dẫn dắt vào bài: Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu văn bản Bài phát biểu của Tổng thư kí Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu để nhận thức lại về vấn đề cấp thiết này và nâng cao được ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống trên trái đất.
	Gợi mở: 
- Cách 1: GV chiếu một số hình ảnh về biến đổi khí hậu:
[image: TIẾT: VĂN BẢN 2: BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THƯ KÍ LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU][image: TIẾT: VĂN BẢN 2: BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THƯ KÍ LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU][image: TIẾT: VĂN BẢN 2: BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THƯ KÍ LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU]
 Biến đổi khí hậu mà biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng đã tạo nên các hiện tượng thời tiết cực đoan hiện nay. Đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI vì biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, tài nguyên môi trường và cuộc sống của con người.
Cách 2
- Môi trường:
+ Băng tan, mực nước biển dâng cao: Gây nguy hiểm cho các khu vực ven biển, đảo thấp, làm gia tăng xâm nhập mặn và ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển.
+ Thiên tai: Bão, lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất ngày càng gia tăng về cường độ và tần suất, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
+ Hệ sinh thái: Đa dạng sinh học suy giảm, nhiều loài động thực vật bị đe dọa tuyệt chủng.
 - Kinh tế:
+ Nông nghiệp: Sản xuất lương thực bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, gây mất an ninh lương thực.
+ Du lịch: Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, thu hút ít khách du lịch hơn.
+ Y tế: Chi phí y tế tăng cao do các bệnh do biến đổi khí hậu gây ra.
- Xã hội:
+ Di cư: Người dân buộc phải di dời do thiên tai, mất nhà cửa, sinh kế.
+ Xung đột: Cạnh tranh tài nguyên thiên nhiên gia tăng, dẫn đến xung đột giữa các quốc gia và cộng đồng.
+ Sức khỏe: Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gia tăng các bệnh truyền nhiễm, hô hấp, tim mạch.


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
1. Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu:
- Vận dụng kĩ năng đọc đã học ở lớp trước như Theo dõi, Đọc quét trong quá trình đọc trực tiếp VB. 
- Chia sẻ được kết quả thực hiện ở nhà của nội dung Trải nghiệm cùng VB. 
b. Nội dung: HS đọc văn bản và trả lời câu hỏi trong khi đọc; giới thiệu về tác giả, tác phẩm.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS cho những câu hỏi ở phần Trải nghiệm cùng VB. 
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- Hs đọc phù hợp với tốc độ đọc và ghi lại câu trả lời cho các câu hỏi, kĩ năng đọc trong SGK.
1. Suy luận: Mục đích của đoạn văn này là gì? 
2. Theo dõi: Theo tác giả, biến đổi khí hậu đã gây nên những hậu quả gì?
3. Suy luận: Các giải pháp được nêu ra trong đoạn văn này chủ yếu hướng đến đối tượng nào?
- Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm theo PHT số 1
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện lần lượt hai nhiệm vụ học tập 
* Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ sản phẩm đã thực hiện ở nhà với các thành viên trong lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV tóm tắt, bổ sung ý kiến cho HS. 

	1. Đọc
- HS đọc phù hợp với tốc độ đọc
- Câu hỏi trong hộp chỉ dẫn
Gợi ý: 
Câu 1 (Suy luận): Mục đích của đoạn này là nêu lí do vì sao nhân loại cần hành động khẩn cấp để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu (vì biến đổi khí hậu là vấn đề có tính chất hạn định và chúng ta đang ở thời điểm có tính hạn định, đây là vấn đề đe doạ trực tiếp đến sự tồn vong của nhân loại,...).
[bookmark: bookmark242][bookmark: bookmark243][bookmark: bookmark244]Câu 2 (Theo dõi): Theo tác giả, biến đổi khí hậu đã gây nên những hậu quả như: Băng ở vùng biển Bắc Cực đang biến mất, sự nóng lên đột ngột ở Bắc Cực đang làm biến đổi khí hậu ở Bắc bán cầu, nạn cháy rừng kéo dài và lan xa hơn,...
Câu 3 (Suy luận): Các giải pháp được nêu ra trong đoạn văn này hướng đến các quốc gia giàu có vì đó là những quốc gia chịu trách nhiệm nhiều nhất về khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả
- An-tô-ni-ô Gu-tê-rét sinh năm 1949, là nhà chính trị và ngoại giao người Bồ Đào Nha, từng giữ chức Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 1995 đến năm 2002. 
- Năm 2017, ông được bầu làm Tổng thư kí Liên hợp quốc.
b. Tác phẩm
- Văn bản này là bài phát biểu của An-tô-ni-ô Gu-tê-rét cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ở Niu Oóc, Hoa Kỳ) năm 2018. 
- Bài phát biểu gióng lên hồi chuông báo động chính phủ các quốc gia vì họ đã làm ngơ quá lâu trước những lời kêu gọi khẩn thiết của các nhà khoa học về tình trạng khi thải nhà kính tăng vọt, đẩy hành tinh của chúng ta tới bờ vực thẳm.



2. Suy ngẫm và phản hồi
2.1. Tìm hiểu mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản
[bookmark: bookmark251]a. Mục tiêu: Nhận biết và phân tích được mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong VB.
[bookmark: bookmark252]b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi số 1 trong SGK
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS cho câu 1, 2, 3 trong SGK.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:  Nhóm (4 - 6 HS/ nhóm) thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành PHT số 2 để xác định luận đề, bố cục và luận điểm.
- Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong VB. (Có thể thực hiện theo PHT số 3).
- Nhận xét về cách người viết trình bày những bằng chứng trong phần 2 của VB. (Gợi ý: Đầu tiên, liệt kê một số bằng chứng được tác giả nêu ra trong phần 2; sau đó, nhận xét đặc điểm của các bằng chứng ấy và vai trò của chúng đối với luận điểm). 
[bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark259][bookmark: bookmark260][bookmark: bookmark262]* Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm điền vào PHT.
[bookmark: bookmark265][bookmark: bookmark263][bookmark: bookmark264][bookmark: bookmark266]* Báo cáo, thảo luận: 1 - 2 nhóm HS trình bày câu trả lời. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV tổng kết ý kiến các nhóm, nêu định hướng trả lời.
	2.1. Tìm hiểu mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản
* Luận đề, bố cục và luận điểm: PHT số 2
* Mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm,, lí lẽ và bằng chứng: PHT số 3.
* Một số bằng chứng tác giả nêu ra trong phần 2.
- Một số bằng chứng
+ Băng ở vùng biển Bắc Cực đang biến mất nhanh hơn chúng ta có thể hình dung.
+ Nạn cháy rừng kéo dài hơn và lan đi xa hơn.
+ Tốc độ diệt chủng sẽ tăng vọt khi môi trường sống bị thu hẹp lại.
+ Nhiều người buộc phải di cư khỏi quê hương khi đất đai dần không đáp ứng được nhu cầu của họ. 
- Nhận xét về cách triển khai bằng chứng:
+ Tác giả đã triển khai các bằng chứng một cách đa dạng trên nhiều phương diện: biến đổi khí hậu khiến môi trường tự nhiên cũng bị biến đổi và gây ra nhiều thiên tai khốc liệt; tác động trực tiếp đến sự tồn vong của con người.
+ Cách triển khai này cho thấy, tác giả đã xem xét vấn đề một cách toàn diện, góp phần làm rõ cho luận điểm 2 của phần 2 và luận đề của VB.

	PHT số 2
	PHT
Câu 1. Xác định luận đề của VB: …………………………………................
Xác định bố cục và các luận điểm của VB:
	Bố cục
	Luận điểm

	Phần 1 (từ đầu đến làm điều cần thiết)
	

	Phần 2
	

	Phần 3
	

	Phần 4
	





Gợi ý PHT số 2
	Luận đề của VB: vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Các luận điểm của VB là:
	Bố cục
	Luận điểm

	Phần 1 (từ đầu đến làm điều cần thiết)
	Thực trạng biến đổi khí hậu toàn cầu và sự cần thiết phải giải quyết vấn đề

	Phần 2 (Điều khiến cho ... đang dần cạn kiệt)
	Hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu

	Phần 3 (Ngọn núi phía trước ... gây ra)
	Giải pháp cho vấn đề khủng hoảng biến đổi khí hậu và trách nhiệm của các quốc gia giàu có trong việc giải quyết vấn đề này

	Phần 4 (phần còn lại)
	Khẳng định vai trò lãnh đạo của người trẻ và phụ nữ trong việc ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu





Phiếu 2b (phiếu này chỉ dùng để gợi ý đáp án cho PHT số 3)
	Luận điểm
	Lí lẽ + bằng chứng

	Thực trạng biến đổi khí hậu toàn cầu và sự cần thiết phải giải quyết vấn đề
	- Lí lẽ: Biến đổi khí hậu là vấn đề hạn định của thời đại chúng ta và chúng ta đang ở vào thời điểm có tính hạn định
- Bằng chứng: Nếu chúng ta không thay đổi thì đến năm 2020, chúng ta có nguy cơ đánh mất thời điểm có thể tránh được một sự biến đổi khí hậu phi mã1, gây ra những hậu quả tàn khốc đối với con người và toàn bộ hệ thống tự nhiên nuôi sống chúng ta

	Hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu
	- Lí lẽ: chúng ta đã được cảnh báo từ nhiều thập kỉ nhưng các nhà lãnh đạo và mọi người đã từ chối lắng nghe, dẫn đến những hậu quả
- Bằng chứng
+ Băng ở vùng biển Bắc Cực đang biến mất, lớp băng dày quanh năm ở bắc Grin-len (Greenland) bắt đầu tan vỡ. Sự nóng lên đột ngột ở Bắc Cực đang tác động đến khí hậu Bắc bán cầu. 
+ Nạn cháy rừng kéo dài hơn và lan đi xa hơn. Một số đám cháy lớn đến mức thổi muội và tro khắp thế giới, nhuộm đen các khối băng trôi và các chỏm băng, khiến cho chúng tan chảy càng nhanh hơn. 
+ Ngày càng nhiều người buộc phải di cư khỏi quê hương khi đất đai dần không đáp ứng được nhu cầu của họ.

	Giải pháp cho vấn đề khủng hoảng biến đổi khí hậu và trách nhiệm của các quốc gia giàu có trong việc giải quyết vấn đề này.
	- Lí lẽ: Biến đổi khí hậu khó để ngăn chặn, nhưng vẫn có giải pháp
- Bằng chứng:
+ Giảm thiểu khí nhà kính; 
+ Giảm thiểu sự phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, thay thế bằng năng lượng sạch từ nước, gió và Mặt Trời
+...

	Khẳng định vai trò lãnh đạo của người trẻ và phụ nữ trong việc ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu
	 - Lí lẽ: Đã đến lúc các nhà lãnh đạo thể hiện sự quan tâm đến những người đã phó thác cho họ, nhất là giới trẻ và phụ nữ...

	=> Nhận xét: Mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng là mối quan hệ tương hỗ, bổ sung cho nhau.
- Luận đề được chứng minh thông qua các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng.
- Luận điểm được củng cố bởi các lí lẽ và bằng chứng.
- Lí lẽ và bằng chứng giúp tăng tính thuyết phục cho luận điểm.


.



2.2. Nhận xét, đánh giá tính chất đúng hoặc sai của vấn đề đặt ra trong văn bản
a. Mục tiêu: Nhận xét, đánh giá được tính chất đúng hoặc sai của vấn đề đặt ra trong VB.
[bookmark: bookmark269]b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi số 4,5 trong SGK
c. Sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS cho câu 4, 5 trong SGK.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:  
- Trong phần 3, những giải pháp nào đã được nêu nhằm giải quyết vấn đề khủng hoảng khí hậu? Em có nhận xét gì về những giải pháp ấy? (Hs thảo luận nhóm đôi theo PHT số 4)
- Ở phần 4, người viết nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của người trẻ và phụ nữ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Em suy nghĩ như thế nào về ý tưởng này? (Hs thảo luận theo kĩ thuật khăn trải bàn).
[image: Thực hành áp dụng kĩ thuật dạy học]
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ theo trình tự (1)  (2)  (3).
* Báo cáo, thảo luận: 4 - 6 HS trình bày sản phẩm. Các HS khác góp ý, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV tóm tắt câu trả lời của các nhóm, bổ sung:

	[bookmark: bookmark284]* Những giải pháp đã nêu nhằm giải quyết khủng hoảng khí hậu: 
- Giảm thiểu khí nhà kính.
- Nhanh chóng thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch và thay thế chúng bằng năng lượng sạch từ nước, gió, mặt trời.
- Ngăn chặn nạn phá rừng, phục hồi các cánh rừng bị hư tổn và thay đổi phương thức canh tác.
[bookmark: bookmark285]* Nhận xét về những giải pháp: Các giải pháp được nêu ra khả thi, phù hợp với thực trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, đặc biệt hướng đến đối tượng là các quốc gia giàu có - đối tượng chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc gây ra biến đổi khí hậu toàn cầu.
* Bàn về tính chất đúng – sai của ý tưởng “ đề cao vai trò lãnh đạo của người trẻ và phụ nữ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu”.
- Đây là ý tưởng đúng đắn, phù hợp với bối cảnh khí hậu toàn cầu đang khủng hoảng và sự thiếu hụt vai trò của những nhà lãnh đạo. Bởi vì.
+ Người trẻ:
. Có tư duy sáng tạo, năng động, sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới và ứng dụng công nghệ vào giải quyết vấn đề.
. Ít bị ràng buộc bởi các quan điểm truyền thống, sẵn sàng thử nghiệm và đổi mới.
. Là thế hệ trụ cột trong tương lai
- Phụ nữ:
+ Thường đóng vai trò quan trọng trong gia đình và cộng đồng, có khả năng truyền cảm hứng và huy động mọi người tham gia hành động.
+ Có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường và phát triển bền vững.
 Kết luận: Vai trò lãnh đạo của người trẻ và phụ nữ là vô cùng quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Cần tạo điều kiện để họ phát huy tiềm năng và đóng góp vào việc xây dựng một tương lai bền vững cho Trái Đất.



2.3. Liên hệ, vận dụng
a. Mục tiêu: Liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong VB với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội.
[bookmark: bookmark288]b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi số 6 trong SGK
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS cho câu 6 trong SGK về thông điệp của VB và sản phẩm sáng tạo: poster/ infographic trình bày một số vấn đề cấp bách về biến đổi khí hậu của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
[bookmark: bookmark289]d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Theo em, thông điệp mà văn bản gửi đến người đọc là gì? Thiết kế một poster hoặc infographic để trình bày một số vấn đề cấp bách về biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
[bookmark: bookmark291][bookmark: bookmark292][bookmark: bookmark294][bookmark: bookmark293][bookmark: bookmark297][bookmark: bookmark295][bookmark: bookmark296][bookmark: bookmark298]* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm 2 HS thảo luận tìm thông điệp của VB; đồng thời phác thảo ý tưởng thực hiện sản phẩm sáng tạo (sản phẩm gì, cách làm thế nào,...?) sau đó hoàn thiện sản phẩm tại nhà và công bố sản phẩm trên góc truyền thông của lớp.
[bookmark: bookmark301][bookmark: bookmark299][bookmark: bookmark300][bookmark: bookmark302]* Báo cáo, thảo luận: 1 - 2 nhóm thực hiện yêu cầu, trình bày sản phẩm. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
[bookmark: bookmark305]* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, khen ngợi sản phẩm của HS
	[bookmark: bookmark309][bookmark: bookmark307][bookmark: bookmark308][bookmark: bookmark310]- Thông điệp của VB: Cần phải giải quyết ngay vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu và các quốc gia giàu có cần chịu trách nhiệm chính.
- Sản phẩm sáng tạo: cần thể hiện sáng tạo, đẹp mắt, khoa học, trình bày được một số vấn đề cấp bách về biến đổi khí hậu.

	 .
[image: https://imagev3.vietnamplus.vn/Uploaded/2024/pcfo/2019_03_18/1803_info_bian_doi_khi_hau.jpeg.webp]
.



3. Hoạt động tổng kết
a. Mục tiêu: 
- Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản.
- Rút ra được cách đọc VB nghị luận thông qua hai VB đã đọc.
b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT. 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- Em hãy khái quát nội dung và nghệ thuật của văn bản
[bookmark: bookmark316][bookmark: bookmark317][bookmark: bookmark318]- Nhóm 4-6 HS thiết kế cẩm nang trình bày cách đọc VB nghị luận (thông qua việc đọc VB 1 và VB 2 trong SGK).
[bookmark: bookmark319][bookmark: bookmark320][bookmark: bookmark322][bookmark: bookmark325]* Thực hiện nhiệm vụ và Báo cáo, thảo luận: Nhóm HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà và trưng bày sản phẩm tại góc học tập của lớp.
* Kết luận, nhận định: GV nêu một số định hướng nội dung của cẩm nang. Yêu cầu của cẩm nang.
- Về nội dung, trình bày ngắn gọn một số lưu ý về cách đọc VB nghị luận.
[bookmark: bookmark321]- Về hình thức, cẩm nang có thể được thiết kế dưới dạng thẻ đọc hoặc sổ tay.

	III. Tổng kết
- Nội dung: Bài phát biểu không chỉ cung cấp những thông tin quan trọng về biến đổi khí hậu mà còn khơi gợi ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ hành tinh. Đây là một lời kêu gọi mạnh mẽ đến toàn nhân loại, nhằm chung tay hành động để xây dựng một tương lai bền vững.
- Nghệ thuật:
+ Văn bản trình bày logic, rõ ràng, rành mạch làm tăng hiệu quả diễn đạt thông tin của văn bản.
+ Hệ thống luận điểm chặt chẽ, lí lẽ xác đáng
+ Bằng chứng phong phú, cụ thể từ nhiều lĩnh vực tri thức khoa học và thực tiễn.
2. Một số lưu ý khi đọc văn bản nghị luận
[bookmark: bookmark330][bookmark: bookmark331][bookmark: bookmark333][bookmark: bookmark336][bookmark: bookmark334][bookmark: bookmark335][bookmark: bookmark337]- Phân tích luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB.
[bookmark: bookmark340][bookmark: bookmark338][bookmark: bookmark339][bookmark: bookmark341]- Nhận xét, đánh giá tính chất đúng hoặc sai của vấn đề được đặt ra trong VB.
- Liên hệ ý tưởng, thông điệp trong VB với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội khi VB ra đời hoặc với bối cảnh hiện tại.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi “Bảo vệ môi trường”
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Gv tổ chức trò chơi “Bảo vệ môi trường”
Câu 1: Nội dung cốt lõi của luận đề là gì?
A. Biến đổi khí hậu đe dọa sự tồn vong của hành tinh.
B. Tầm quan trọng của giáo dục.
C. Sự phát triển của công nghệ.
D. Vai trò của hợp tác quốc tế.
Câu 2: Luận điểm 1 trong văn bản đề cập đến điều gì?
A. Các giải pháp đối phó với biến đổi khí hậu.
B. Trách nhiệm của các nhà lãnh đạo.
C. Thực trạng biến đổi khí hậu và lời kêu gọi.
D. Tầm quan trọng của hành động tức thời.
Câu 3: Theo văn bản, một trong những giải pháp được đề xuất để giải quyết khủng hoảng khí hậu là gì?
A. Tăng cường sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
B. Phát triển công nghiệp nặng.
C. Nhanh chóng thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thay thế bằng năng lượng sạch.
D. Mở rộng diện tích đô thị.
Câu 4: Mối quan hệ giữa các luận điểm trong văn bản như thế nào?
A. Chặt chẽ và lô-gíc, luận điểm trước là cơ sở cho luận điểm sau.
B. Mâu thuẫn và đối lập.
C. Độc lập và không liên quan.
D. Lặp lại và trùng lặp.
Câu 5: Nhận xét về các giải pháp của tác giả được đề xuất trong văn bản?
A. Chưa đủ toàn diện và cần bổ sung thêm.
B. Không khả thi trong thực tế
C. Phù hợp, khả thi với thực trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.
D. Chỉ áp dụng được ở các nước đang phát triển.
Câu 6: Theo văn bản, các nhà khoa học đã làm gì về vấn đề biến đổi khí hậu từ nhiều thập kỷ trước?
A. Phủ nhận sự tồn tại của biến đổi khí hậu.
B. Cảnh báo về biến đổi khí hậu. 
C. Không quan tâm đến vấn đề này.
D. Khuyến khích sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Câu 7: Đâu không phải là một trong những bằng chứng về biến đổi khí hậu được đề cập trong văn bản.?
A. Băng ở ơ Grin-len bắt đầu tan vỡ.
B. Nạn cháy rừng kéo dài hơn và lan đi xa hơn.
C. Sự gia tăng của các loài động vật có vú ở Bắc Cực.
D. Bằng ở Bắc Cực đang biến mất nhanh hơn.
Câu 8: Theo văn bản, ai được người viết nhấn mạnh vai trò lãnh đạo trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu?
A. Vai trò lãnh đạo của các nhà khoa học.
B. Vai trò lãnh đạo của các hính trị gia.
C. Vai trò lãnh đạo của gười trẻ và phụ nữ. 
D. Vai trò lãnh đạo của doanh nhân.
Câu 9: Biến đổi khí hậu là vấn đề như thế nào?
A. Là vấn đề riêng của một số quốc gia.
B. Là mối đe dọa không đáng kể.
C. Là vấn đề toàn cầu. 
D. Là hiện tượng tự nhiên không thể kiểm soát.
Câu 10: Điều gì khiến người trẻ có lợi thế trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu?
A. Nhiều kinh nghiệm sống.
B. Tư duy sáng tạo, năng động và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới. 
C. Quyền lực chính trị.
D. Nguồn tài chính dồi dào.
Câu 11: Thái độ của tác giả khi đối thoại với các nhà lãnh đạo và công chúng được miêu tả như thế nào trong văn bả?
A. Thận trọng và né tránh.
B. Thẳng thắn và có trách nhiệm.
C. Lạc quan và hời hợt.
D. Bi quan và chỉ trích.
Câu 12: Theo văn bản, ai là những người chịu tác động tồi tệ nhất từ biến đổi khí hậu?
A. Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu.
B. Các quốc gia giàu có và phát triển.
C. Các quốc gia nghèo nhất và các cộng đồng bình thường nhất. 
D. Các nhà lãnh đạo thế giới.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: HS tham gia trò chơi. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống, cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do VB văn học mang lại.
b. Nội dung: Hs viết đoạn văn.
c. Sản phẩm: Đoạn văn của HS. 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) trả lời câu hỏi: Phải chăng nhân loại không còn cách gì để đối phó với tình trạng Trái Đất ngày càng nóng lên?
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS thực hiện.
* Báo cáo, thảo luận: HS dán câu trả lời lên bảng học tập của lớp, một vài HS chia sẻ ấn tượng của mình về chi tiết trong tác phẩm; HS gửi bài vào nhóm lớp.
* Kết luận, nhận định.
- GV chọn đọc ngẫu nhiên một số đoạn văn của Hs.
- Gv nhận xét về sản phẩm của Hs.
	Hs viết đoạn văn
Gợi ý:
Mặc dù biến đổi khí hậu là một vấn đề cấp bách và nghiêm trọng, nhưng không phải là không còn cách nào để đối phó với tình trạng Trái Đất ngày càng nóng lên. Điều quan trọng là cần có sự chung tay góp sức của tất cả mọi người, từ các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ cho đến mỗi cá nhân. Một số giải pháp có thể thực hiện bao gồm: Cần giảm thiểu việc sử dụng năng lượng từ nguồn hóa thạch và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện. Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ khí carbon. Việc bảo vệ rừng và trồng cây mới sẽ giúp giảm lượng khí carbon trong không khí. Việc giảm lượng rác thải và sử dụng lại tài nguyên sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Việc tăng cường ý thức về tác động của biến đổi khí hậu và cách thức bảo vệ môi trường là quan trọng để mọi người cùng hành động. Những biện pháp trên cần được thực hiện không chỉ ở cấp độ cá nhân mà còn ở cấp độ cộng đồng và toàn cầu để chúng ta có thể đối phó hiệu quả với tình trạng Trái Đất ngày càng nóng lên.



IV. PHỤ LỤC
PHT số 1
[image: C:\Users\DELL\Downloads\Purple Colorful Organic Mind Map Brainstorm (30).png]
	 PHT số 3
[image: C:\Users\DELL\Downloads\Red and Yellow Modern Simple Concept Map Chart (1).png]
PHT số 4
 [image: C:\Users\DELL\Downloads\Pastel Doodle Emotional Management in Childhood Mind Map.png]




Tiết theo PPCT: 77
ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ AN TOÀN TRONG KHÔNG GIAN MẠNG (DÀNH CHO TRẺ EM VÀ NGƯỜI SẮP THÀNH NIÊN)

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
1.1. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp; nhận ra được ngữ cảnh giao tiếp, đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp.
- Năng lực sáng tạo: Có những lí giải mới mẻ về VB.
1.2. Năng lực đặc thù
- Vận dụng kĩ năng đọc VB thông tin để hiểu nội dung VB.
[bookmark: bookmark366]- Liên hệ, kết nối với VB Đấu tranh cho một thế giới hoà bình và VB Bài phát biểu của Tổng Thư kí Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu để hiểu hơn về chủ điểm Những vấn đề toàn cầu.
2. Phẩm chất
- Biết cảm thông, chia sẻ với người khác trong học tập và cuộc sống. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu hoặc bảng đa phương tiện dùng chiếu ngữ liệu, tranh ảnh.
- Giấy A0 để HS trình bày kết quả làm việc nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Kích hoạt kiến thức nền, khơi gợi hứng thú của Hs.
b. Nội dung: Hs xem video hoặc ngữ liệu.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của Hs.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT:
- Cách 1: HS xem video và trả lời câu hỏi: Video đề cập đến nội dung gì? Bản thân em đã bao giờ gặp vấn đề tiêu cực liên quan đến không gian mạng chưa? Hãy chia sẻ câu chuyện đó (nếu có thể).
 https://www.youtube.com/watch?v=vw4K3CsTcxQ
(Lấy từ 0.30 giây đến 4.45)
- Cách 2: Hiện nay, có những mạng xã hội nào phổ biến trên thế giới và lứa tuổi học sinh Việt Nam thường sử dụng mạng xã hội nào?
* Thực hiện nhiệm vụ HT: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thảo luận: 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS và dẫn dắt vào bài: Mạng xã hội có thể hiểu là một trang web hay nền tảng trực tuyến với rất nhiều dạng thức và tính năng khác nhau, giúp mọi người dễ dàng kết nối từ bất cứ đâu. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản Những điều cần biết để an toàn trong không gian mạng (dành cho trẻ em và người sắp thành niên).
	- Cách 1: Hs quan sát video và chia sẻ
- Cách 2: Mạng xã hội phổ biến hiện nay: Facebook, Instagram, Threads, Tiktok, X, Youtube, Snapchat, Weibo, Line…




B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
1. Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Đọc VB 
b. Nội dung: HS đọc văn bản 
c. Sản phẩm: Phần đọc của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
-  Gv gọi 2 Hs đọc bài. 
* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm đôi HS thực hiện nhiệm vụ. 
* Báo cáo, thảo luận:  2 Hs đọc bài trước lớp, các HS khác lắng nghe, nhận xét. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét cách đọc. 
	- Đọc to, rõ ràng và chính xác những thông tin trong văn bản.
- Chú ý tốc độ đọc.



2. Suy ngẫm và phản hồi
a. Mục tiêu:
- Vận dụng kĩ năng đọc VB thông tin để hiểu nội dung VB.
- Liên hệ, kết nối với VB Đấu tranh cho một thế giới hoà bình và VB Bài phát biểu của Tổng Thư kí Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu để hiểu hơn về chủ điểm Những vấn đề toàn cầu.
- Biết cảm thông, chia sẻ với người khác trong học tập và cuộc sống. 
b. Nội dung: Hs trả lời các câu hỏi trong SGK.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Hs thảo luận nhóm đôi các câu hỏi 1,2,3
- Không gian mạng tiềm ẩn những rủi ro và nguy cơ nào?
- Theo người viết, để tránh gặp phải rắc rối khi sử dụng không gian mạng, các em cần lưu ý những gì?
- Nhận xét về vai trò của phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS xem lại và hoàn thiện sản phẩm nhiệm vụ đọc đã thực hiện ở nhà, chuẩn bị chia sẻ theo nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ kết quả nhiệm vụ đọc trước lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định.
	Câu 1: Những rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng: 
- Thông tin xấu, độc hại.
- Bắt nạt trên mạng.
- Xâm phạm đời tư.
- Xâm hại tình dục.
Câu 2: Để tránh gặp phải rắc rối khi sử dụng không gian mạng, các em cần lưu ý:
[bookmark: bookmark419]- Không làm quen, trò chuyện với người lạ; không chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng, nhất là những hình ảnh nhạy cảm, tâm trạng riêng tư.
[bookmark: bookmark420]- Không sử dụng các trang mạng, phần mềm,… mà các em nghi ngờ là xấu, không chia sẻ định vị khi sử dụng các ứng dụng trên mạng.
[bookmark: bookmark421]- Thông báo với bố mẹ, thầy cô, những người tin tưởng,.. khi gặp rắc rối để được tư vấn, giúp đỡ.
[bookmark: bookmark422]- Kiềm chế, cân nhắc, suy nghĩ kĩ trước khi chia sẻ, bình luận,... khi tham gia mạng xã hội.
Câu 3: Các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng bao gồm: sơ đồ, hình ảnh, từ ngữ in đậm. Chúng có vai trò làm rõ các thông tin cơ bản của VB; nhấn mạnh những từ khoá quan trọng; làm cho VB thêm sinh động, hấp dẫn.


3. Hoạt động tổng kết
a. Mục tiêu: Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản; 
b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT. 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Em hãy khái quát nội dung và nghệ thuật của văn bản.
* Thực hiện nhiệm vụ và Báo cáo, thảo luận: Các nhóm trình bày sơ đồ, 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét. 
	III. Tổng kết
- Nội dung: Văn bản đã đề cập đến những rủi ro khi sử dụng mạng xã hội cũng như giải pháp thiết thực, hữu hiệu khi sử dụng mạng xã hội đối với lứa tuổi học sinh. 
- Nghệ tthuật: Thông tin trình bày ngắn gọn, súc tích, rõ ràng; Hình ảnh minh họa sinh động.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi “Dũng sĩ trên không gian mạng”
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Gv tổ chức trò chơi “Dũng sĩ trên không gian mạng”
Câu 1: Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, một cơ quan chuyên trách về tư vấn, tham vấn và bảo vệ quyền lợi của trẻ em là:
A. Tổng đài 110
B. Tổng đài 111
C. Tổng đài 113
D. Tổng đài 115
Câu 2: Theo văn bản, đâu không phải là một trong những rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn của không gian mạng?
A. Thông tin xấu, độc hại
B. Xâm phạm đời tư
C. Bắt nạt
D. Tăng cường kỹ năng giao tiếp
Câu 3: Theo bài đọc, trẻ em có thể bắt gặp nội dung nào không phù hợp với lứa tuổi trên mạng?
A. Bạo lực và khiêu dâm.
B. Hoạt hình giáo dục
C. Thông tin thời sự
D. Bài hát thiếu nhi
Câu 4: Tại sao việc chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng có thể gây nguy hiểm?
A. Vì có thể bị kẻ xấu sử dụng vào mục đích xấu.
B. Vì làm tăng lượng người theo dõi trên mạng xã hội
C. Vì giúp kết bạn dễ dàng hơn
D. Vì giúp quảng bá bản thân tốt hơn
Câu 5: Theo bài đọc, hành vi nào sau đây được xem là bắt nạt trên mạng?
A. Chia sẻ bài viết của bạn bè
B. Bình luận tích cực
C. Chế giễu, chỉ trích, miệt thị người khác
D. Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật
Câu 6: Việc "kiểm soát" trong bài đọc có nghĩa là gì?
A. Kiểm soát cảm xúc của bản thân
B. Kiểm soát người khác trên mạng
C. Thoát khỏi và xóa các chương trình, trang thông tin nghi ngờ xấu.
D. Kiểm soát thời gian sử dụng mạng
Câu 7: Nếu phát hiện một người bạn đang bị bắt nạt trên mạng, chúng ta nên làm gì?
A. Tham gia bắt nạt cùng
B. Làm ngơ vì đó không phải việc của mình
C. Thông báo cho người lớn và hỗ trợ bạn
D. Chia sẻ thông tin về vụ bắt nạt để mọi người cùng biết
Câu 8: Một người bạn trên mạng xã hội gửi cho em một đường link và nói rằng đó là một trò chơi thú vị, em nên: 
A. Nhấp vào đường link ngay lập tức
B. Chia sẻ đường link với bạn bè
C. Kiểm tra độ tin cậy của đường link trước khi mở.
D. Yêu cầu người bạn đó gửi thêm nhiều đường link khác
Câu 9: Em nhận thấy một người bạn đang chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Em nên làm gì?
A. Khuyên bạn nên cẩn thận và giải thích về các nguy cơ.
B. Chia sẻ lại thông tin của bạn ấy
C. Không quan tâm vì đó là việc của bạn ấy
D. Chỉ trích bạn ấy công khai trên mạng xã hội
Câu 10: Nếu phát hiện một trang web có nội dung không phù hợp với lứa tuổi, chúng ta nên làm gì?
A. Tiếp tục xem để tìm hiểu thêm
B. Chia sẻ với bạn bè để cùng xem
C. Đóng trang web và thông báo cho người lớn.
D. Bình luận phản đối trên trang web đó
Câu 11: Khi tham gia một cuộc thảo luận trực tuyến và có người có ý kiến trái ngược với mình, em nên làm gì?
A. Công kích cá nhân người đó
B. Tôn trọng ý kiến khác biệt và thảo luận một cách lịch sự.
C. Rời khỏi cuộc thảo luận ngay lập tức
D. Kêu gọi mọi người tẩy chay ý kiến đó
Câu 12: Khi nhận được một email thông báo trúng thưởng và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, em nên: 
A. Cung cấp thông tin ngay để nhận thưởng
B. Kiểm tra độ tin cậy của email và không cung cấp thông tin nếu nghi ngờ.
C. Chuyển tiếp email cho bạn bè để họ cũng có cơ hội trúng thưởng
D. Trả lời email để hỏi thêm chi tiết về giải thưởng
Câu 13: Nếu em phát hiện một người bạn đang bị dụ dỗ gửi hình ảnh nhạy cảm trên mạng, em sẽ làm gì?
A. Khuyên bạn không nên làm và thông báo cho người lớn
B. Giúp bạn chụp và gửi hình ảnh đó
C. Không can thiệp vì đó là chuyện riêng của bạn ấy
D. Chia sẻ thông tin này lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người
Câu 14: Nếu bạn nhận thấy một người bạn có dấu hiệu nghiện internet, chúng ta nên làm gì?
A. Khuyến khích bạn ấy dành nhiều thời gian hơn trên mạng
B. Nói chuyện với bạn ấy về tác hại của việc lạm dụng internet và gợi ý các hoạt động ngoại tuyến.
C. Cắt đứt liên lạc với bạn ấy
D. Đăng bài về tình trạng của bạn ấy lên mạng xã hội
Câu 15: Khi thấy một bài đăng trên mạng xã hội có nội dung gây sốc hoặc khó tin, chúng ta nên làm gì?
A. Chia sẻ ngay lập tức để mọi người cùng biết
B. Kiểm tra tính xác thực của thông tin trước khi tin hoặc chia sẻ.
C. Bình luận để bày tỏ sự phẫn nộ của bạn
D. Lưu lại để xem sau
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: HS tham gia trò chơi. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức:


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống mới trong học tập và thực tiễn.
b. Nội dung: Hs vẽ tranh thể hiện một hình ảnh thơ mà bản thân ấn tượng nhất.
c. Sản phẩm: Bức tranh của HS. 
d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT: Em biết gì về hiện tượng bắt nạt trên mạng? Cần làm gì để bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước hiện tượng này?
* Thực hiện nhiệm vụ HT: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thảo luận: Các nhóm gửi sản phẩm vào nhóm zalo của lớp.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét sản phẩm của Hs. 
	- Hiện tượng bắt nạt trên mạng là một vấn đề đáng lo ngại và cần được chú ý. Để bảo vệ bản thân và những người xung quanh, chúng ta có thể thực hiện một số biện pháp sau:
+ Tăng cường nhận thức: Hãy hiểu rõ về các hình thức bắt nạt trực tuyến và nhận biết các dấu hiệu để có thể phòng tránh và đối phó khi gặp phải.
+ Bảo vệ thông tin cá nhân: Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội và chỉ chia sẻ với những người tin cậy. Đồng thời, kiểm tra và cập nhật cài đặt bảo mật trên các tài khoản mạng xã hội.
+ Sử dụng mạng xã hội một cách an toàn: Hãy cân nhắc trước khi đăng tải thông tin cá nhân, hình ảnh hoặc video. Tránh tham gia vào các cuộc tranh cãi hoặc gây gổ trực tuyến và luôn giữ lịch sự trong giao tiếp trực tuyến.
+ Báo cáo và chặn người bắt nạt: Nếu bạn gặp phải hành vi bắt nạt trực tuyến, hãy báo cáo cho nhà trường hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đồng thời, sử dụng tính năng chặn người dùng để ngăn chặn sự quấy rối từ người khác.
+ Xây dựng mạng lưới hỗ trợ: Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè và người tin cậy khi gặp phải tình huống khó khăn. Chia sẻ với họ về những trải nghiệm và cảm xúc của mình để có được sự hỗ trợ và lời khuyên.
+ Tăng cường giáo dục về an toàn trực tuyến: Nhà trường và gia đình cần hợp tác để cung cấp cho trẻ em kiến thức về an toàn trực tuyến và cách đối phó với bạo lực trực tuyến. Đồng thời, cần tạo ra môi trường học tập và sống lành mạnh, tôn trọng và không chấp nhận bất kỳ hành vi bắt nạt nào.



IV. PHỤ LỤC



Tiết theo PPCT: 79:
DẠY ĐỌC
KẾ HOẠCH BÀI DẠY KĨ NĂNG ĐỌC VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
BẢN SẮC DÂN TỘC: CÁI GỐC CỦA MỌI CÔNG DÂN TOÀN CẦU
Nam Lê – Như Ý
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
1.1. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp; nhận ra được ngữ cảnh giao tiếp, đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp.
- Năng lực sáng tạo: Có những lí giải mới mẻ về VB.
1.2. Năng lực đặc thù
- Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB.
[bookmark: bookmark346]- Biết nhận xét, đánh giá tính chất đúng hoặc sai của vấn đề đặt ra trong VB.
[bookmark: bookmark347]- Liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong VB với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội.
[bookmark: bookmark348]- Vận dụng kĩ năng đọc văn nghị luận đã học vào đọc một VB nghị luận mới.
2. Phẩm chất
- Biết cảm thông, chia sẻ với người khác trong học tập và cuộc sống. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy tính, tivi dùng chiếu tranh ảnh, phim (nếu có);
- Giấy A1/ bảng nhóm để HS trình bày kết quả làm việc nhóm;
- PHT;
- Sơ đồ, biểu bảng tóm tắt đặc trưng của kiểu VB giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử và VB phỏng vấn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Kích hoạt kiến thức nền, khơi gợi hứng thú của Hs.
b. Nội dung: Hs xem video hoặc ngữ liệu. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của Hs.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT: Theo em, quá trình toàn cầu hóa có những thuận lợi và thách thức gì đối với đất nước ta? 
* Thực hiện nhiệm vụ HT: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thảo luận: 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS, bổ sung kiến thức: - GV dẫn dắt vào bài học mới: Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản Bản sắc dân tộc: Cái gốc của mọi công dân toàn cầu.
	- Cơ hội:
+ Tự do hóa thương mại mở rộng, hàng rào thuế quan giữa các nước.
 + Đón đầu được công nghiệp hiện đại.
+ Chuyển giao những thành tựu mới về khoa học và công nghệ.
- Thách thức:
+ Bị áp lực lớn trong cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm.
 + Cần có vốn đầu tư và có nguồn nhân lực kĩ thuật cao 
+ Các siêu cường kinh tế tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hóa của mình đối với các nước khác.
+ Toàn cầu hóa gây áp lực nặng nề đối với tự nhiên, môi trường 
+ Các giá trị đạo đức, bản sắc văn hóa có nguy cơ bị xói mòn. 



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
1. Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Đọc VB và sử dụng được một số kĩ thuật đọc khi trả lời câu hỏi trong khi đọc.
b. Nội dung: HS đọc văn bản và trả lời câu hỏi trong khi đọc.
c. Sản phẩm: Phần đọc của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Gv hướng dẫn Hs đọc văn bản và tìm hiểu ý nghĩa của một số từ khó: Bản sắc, công dân toàn cầu
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ. 
* Báo cáo, thảo luận: Gv gọi 2 Hs đọc, các Hs khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định: Nhận xét về kĩ năng đọc. 
	- Cách đọc: Khi đọc, HS cần phân biệt giọng đọc ở các đoạn có màu sắc biểu cảm khác nhau (khi đưa thông tin khách quan, khi bình luận sắc bén, khi thì thể hiện thái độ bất bình rõ ràng…).
- Giải nghĩa một số từ:
+ Bản sắc: những yếu tố riêng làm nên tính chất đặc thù của một cá nhân, một nền văn hoá, hay một quốc gia, dân tộc
+ Công dân toàn cầu: những người nhận thức được các mối quan hệ toàn cầu, định vị mình như một công dân của thế giới và có những suy nghĩ, hành động để đóng góp cho nhân loại; công dân toàn cầu có thể là người sinh sống, làm việc tại nhiều quốc gia, hoặc cũng có thể là những người đóng góp cho toàn cầu ngay trên quê hương của mình.


2. Suy ngẫm và phản hồi
a. Mục tiêu:
- Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB.
- Biết nhận xét, đánh giá tính chất đúng hoặc sai của vấn đề đặt ra trong VB.
- Liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong VB với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội.
- Vận dụng kĩ năng đọc văn nghị luận đã học vào đọc một VB nghị luận mới.
- Biết cảm thông, chia sẻ với người khác trong học tập và cuộc sống. 
b. Nội dung: Hs trả lời các câu hỏi trong SGK
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
Câu 1: Phân tích mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản. Lí lẽ và bằng chứng nào em ấn tượng nhất? Vì sao?
	Luận đề
	Luận điểm
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	
	
	
	

	
	
	
	



Câu 2: Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: “Một người công dân toàn cầu thực sự sẽ bổ sung giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình vào nền văn hóa chung toàn cầu”. Tìm một vài ví dụ trong thực tế cuộc sống để làm sáng tỏ suy nghĩ của em.
Câu 3: Tìm hiếu và giới thiệu với các bạn một nét đẹp văn hóa đặc trưng của Việt Nam.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS xem lại và hoàn thiện sản phẩm nhiệm vụ đọc đã thực hiện ở nhà, chuẩn bị chia sẻ theo nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ kết quả nhiệm vụ đọc trước lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
	Câu 1:
	Luận đề
	Luận điểm
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	Sự dung hoà giữa giá trị truyền thống và hội nhập quốc tế đối với mỗi công dân toàn cầu.
	Khi một người tự hào nói rằng “tôi là công dân toàn cầu”, có nghĩa là những việc anh ta đã và đang góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.
	- Toàn cầu hóa không đồng nghĩa với việc hòa tan bản sắc, mà là sự giao thoa và tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

- Mỗi công dân, mỗi dân tộc là một mảnh ghép độc đáo trong bức tranh chung của nhân loại.
- Bản sắc văn hóa giúp mỗi người định hình bản thân và đóng góp giá trị riêng cho cộng đồng toàn cầu.
- Nền văn hóa truyền thống là sức mạnh giúp con người thích nghi và hội nhập trong thế giới phẳng.
	- Ví dụ về Trung Quốc, châu Âu chứng minh khả năng giữ gìn bản sắc trong môi trường toàn cầu.

- Nêu vai trò của các yếu tố như giáo dục, gia đình, cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa.

- Trích dẫn ý kiến của các nhà văn hóa, danh nhân về tầm quan trọng của bản sắc văn hóa.


	
	Đặc trưng của toàn cầu hoá là sự đón nhận và trân trọng đóng góp của tất cả các dân tộc trong bản hoà ca của nhân loại.
	
	



- Hs chọn lí lẽ và bằng chứng mà bản thân ấn tượng. Gợi ý:
+ Lí lẽ: Toàn cầu hóa không đồng nghĩa với việc hòa tan bản sắc, mà là sự giao thoa và tôn trọng sự đa dạng văn hóa. Vì: Toàn cầu hóa mang lại cơ hội cho các quốc gia và dân tộc khác nhau để trao đổi, học hỏi và phát triển cùng nhau. Việc giao thoa văn hóa giúp mở rộng kiến thức và nhận thức của mỗi người, đồng thời tạo ra một môi trường sống đa dạng và phong phú.
+ Bằng chứng: Các nước châu Âu à nới nhất thể hóa gần như không có biên giới, nhưng người Đức và Bỉ không lẫn vào nhau, người Hà Lan vẫn giữ được văn hóa riêng,...Vì nó đã cho thấy hội nhập không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc dân tộc
Câu 2:
[bookmark: bookmark403]- Giải thích ý kiến: Giá trị của một công dân toàn cầu thể hiện ở chỗ họ đóng góp giá trị văn hoá truyền thống dân tộc vào nền văn hoá chung toàn cầu.
- Biểu hiện:
+ Giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc khi sinh sống ở nước ngoài, giới thiệu văn hoá truyền thống dân tộc đến bạn bè quốc tế,..
 HS nêu quan điểm đồng tình/ phản đối về ý kiến trong VB theo góc nhìn, trải nghiệm cá nhân.
[bookmark: bookmark404]- Một số ví dụ:
+ Hoa hậu Thanh Thủy giới thiệu nghề dệt cửi, trang phục truyền thống của Việt Nam thông qua phần thi trang phục dân tộc.
+ Du học sinh gói bánh chưng và giới thiệu cho bạn bè quốc tế.
+ ...
Câu 3: Giới thiệu nét đẹp trong ẩm thực: món phở:
- Phở là một món ăn truyền thống và phổ biến của Việt Nam. Nó là một loại mì gạo mềm mịn, được chế biến trong nước dùng thơm ngon và thường được kèm theo thịt bò hoặc gà, rau sống và gia vị.
- Nước dùng phở thường được nấu từ xương hầm và các loại gia vị như hành, gừng, hồ tiêu và quế, tạo nên hương vị đặc trưng và thơm ngon. Mì phở thường được làm từ gạo tinh khiết, được cắt thành sợi mỏng và nhanh chóng được chín trong nước sôi trước khi được đổ nước dùng lên.
- Phở có thể được ăn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, từ bữa sáng cho đến bữa tối. Khi thưởng thức phở, người ta thường thêm rau sống như húng quế, ngò gai, mùi tàu và giá vào bát phở, tạo thêm độ tươi mát và hương vị. Ngoài ra, người ta cũng có thể thêm các loại gia vị như nước mắm, chanh, tỏi và ớt tùy theo khẩu vị cá nhân.
- Phở đã trở thành một biểu tượng của ẩm thực Việt Nam và được yêu thích trên toàn thế giới. Nó là một món ăn đậm đà với hương vị độc đáo và mang đậm nét văn hóa của Việt Nam.




3. Hoạt động tổng kết
a. Mục tiêu: Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản; 
b. Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân để khái quát nội dung và nghệ thuật của VB.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT: Em hãy khái quát nội dung và nghệ thuật của văn bản
* Thực hiện nhiệm vụ HT: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thảo luận: 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS.  
	III. Tổng kết
- Nội dung: Tác giả bài viết đã đề cập đến xu thê toàn cầu hóa, từ đó kêu gọi người dân nâng cao trách nhiệm cá nhân trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
- Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, bằng chứng thuyết phục.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi “Công dân toàn cầu”
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT: Gv tổ chức trò chơi “Công dân toàn cầu”
Câu 1: Theo bài đọc, xu thế nào đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay?
A. Công nghiệp hóa
B. Hiện đại hóa
C. Toàn cầu hóa
D. Đô thị hóa
Câu 2: Việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc còn mang ý nghĩa gì ngoài việc phân biệt giữa con người của các quốc gia?
A. Bảo tồn những giá trị tinh hoa văn hóa của nhân loại
B. Tạo ra sự khác biệt giữa các nền văn minh
C. Ngăn chặn sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia
D. Duy trì sự thuần khiết của văn hóa dân tộc
Câu 3: Theo bài đọc, đặc trưng của toàn cầu hóa là gì?
A. Sự đồng hóa văn hóa
B. Sự xóa bỏ ranh giới quốc gia
C. Sự đón nhận và trân trọng đóng góp của tất cả các dân tộc
D. Sự thống nhất ngôn ngữ toàn cầu
Câu 4: Theo bài đọc, điều gì không thể bị đặt trong một khuôn khổ hay không gian giới hạn nào?
A. Văn hóa dân tộc
B. Biến đổi khí hậu và các đại dịch truyền nhiễm
C. Ngôn ngữ quốc gia
D. Chính sách kinh tế
Câu 5: Tại sao việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc lại quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa?
A. Để chống lại sự xâm nhập của văn hóa nước ngoài
B. Để duy trì sự khác biệt và đóng góp vào bức tranh văn hóa chung của nhân loại
C. Để cô lập quốc gia khỏi các ảnh hưởng bên ngoài
D. Để ngăn chặn sự phát triển của văn hóa toàn cầu
Câu 6: Bài đọc đề cập đến "thế giới phẳng" để nói về điều gì?
A. Sự san bằng địa lý toàn cầu
B. Sự xóa bỏ ranh giới văn hóa giữa các quốc gia
C. Sự đồng nhất về kinh tế giữa các nước
Câu 7: Dựa vào bài đọc, hãy chọn câu mô tả đúng nhất về mối quan hệ giữa bản sắc dân tộc và công dân toàn cầu:
A. Bản sắc dân tộc và việc trở thành công dân toàn cầu là hai khái niệm đối lập nhau
B. Bản sắc dân tộc là nền tảng để trở thành công dân toàn cầu đích thực
C. Để trở thành công dân toàn cầu, cần phải từ bỏ bản sắc dân tộc
D. Bản sắc dân tộc không liên quan đến việc trở thành công dân toàn cầu
Câu 9: Áp dụng quan điểm của bài đọc, việc giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới có ý nghĩa gì?
A. Làm mất đi bản sắc dân tộc Việt Nam
B. Góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa toàn cầu
C. Tạo ra sự xung đột văn hóa với các nước khác
D. Làm suy yếu vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế
Câu 10: Theo tinh thần của bài đọc, cách nào sau đây giúp trở thành công dân toàn cầu đích thực?
A. Từ bỏ hoàn toàn văn hóa dân tộc để hòa nhập với thế giới
B. Chỉ quan tâm đến các vấn đề toàn cầu, bỏ qua vấn đề của quốc gia
C. Kết hợp hài hòa giữa bản sắc dân tộc và tinh thần toàn cầu
D. Chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân trong môi trường quốc tế
Câu 11: Vai trò của công dân toàn cầu trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu là gì?
A. Chỉ tập trung vào lợi ích quốc gia
B. Hành động vì niềm tin rằng bản thân thuộc về toàn nhân loại
C. Chờ đợi các tổ chức quốc tế giải quyết
D. Phớt lờ các vấn đề không liên quan trực tiếp đến quốc gia mình
Câu 12: Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa nên được thực hiện như thế nào?
A. Đóng cửa, hạn chế giao lưu văn hóa với thế giới
B. Chỉ tập trung vào phát triển kinh tế, bỏ qua văn hóa
C. Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn bản sắc và tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới
D. Hoàn toàn thay đổi văn hóa truyền thống để phù hợp với xu hướng toàn cầu
Câu 13: Làm thế nào để thanh niên Việt Nam có thể trở thành công dân toàn cầu mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc?
A. Chỉ học hỏi văn hóa nước ngoài, bỏ qua văn hóa Việt Nam
B. Tìm hiểu sâu sắc về văn hóa Việt Nam và chủ động học hỏi, giao lưu với văn hóa thế giới.
C. Chỉ tập trung vào văn hóa Việt Nam, không quan tâm đến thế giới bên ngoài
D. Hoàn toàn từ bỏ bản sắc dân tộc để hòa nhập với thế giới
* Thực hiện nhiệm vụ HT: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thảo luận: 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS.  



D. VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Liên hệ, vận dụng được những điều đã đọc từ VB để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
b. Nội dung: Hs thiết kế video
c. Sản phẩm: Video của Hs
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT: Em hãy thực hiện một video giới thiệu về bản thân và đất nước Việt Nam.
* Thực hiện nhiệm vụ HT: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thảo luận: Các nhóm gửi sản phẩm vào nhóm zalo của lớp
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét sản phẩm của Hs. 
	 Video của Hs.


IV. PHỤ LỤC


Tiết 78,79
THỰC HÀNH  TIẾNG VIỆT
LỰA CHỌN CÂU ĐƠN - CÂU GHÉP;
CÁC KIÊU CÂU GHÉP VÀ PHƯƠNG TIỆN NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP
Thời gian thực hiện: 2 tiết
[bookmark: bookmark423]I. MỤC TIÊU
[bookmark: bookmark424]1. Năng lực
[bookmark: bookmark425]1.1. Năng lực đặc thù
- Lựa chọn được câu đơn - câu ghép, các kiểu câu ghép và các phương tiện nối các vế câu ghép.
[bookmark: bookmark426]1.2. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Thể hiện trong việc làm bài tập nhóm đôi ở hoạt động Thực hành tiếng Việt.
[bookmark: bookmark427]2. Phẩm chất
- Có ý thức lựa chọn sử dụng câu đơn hay câu ghép, các kiểu câu ghép và các phương tiện nối các vế câu ghép tuỳ vào các mục đích khác nhau trong thực tế giao tiếp.
[bookmark: bookmark428]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV.
- PHT.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU  
a. Mục tiêu:
- Kích hoạt được hiểu biết kiến thức nền liên quan đến nội dung bài học. 
- Xác định được nội dung bài học và nhiệm vụ học tập tiếng Việt cần thực hiện.
b. Nội dung: Hs so sánh 2 ngữ liệu
c. Sản phẩm: Câu trả lời của Hs.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
- Cách 1: Em hãy đặt/ghi lại 1 câu đơn và 1 câu ghép
[bookmark: bookmark440]- Cách 2:
+ Em hãy đọc tên bài học và nêu những nội dung muốn tìm hiểu hoặc thắc mắc về câu đơn - câu ghép, các kiểu câu ghép và các phương tiện nối các vế câu ghép.
[bookmark: bookmark441]+ Em hãy đọc lướt nội dung phần Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt trong SGK, xác định nội dung bài học và nhiệm vụ học tập.
[bookmark: bookmark442]* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
[bookmark: bookmark443]* Báo cáo, thảo luận: 1 - 2 HS trình bày; các nhóm khác lắng nghe, bổ sung (nếu có).
[bookmark: bookmark444]* Kết luận, nhận định: Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về câu đơn, câu ghép để có thêm kĩ năng khi sử dụng các kiểu câu này, đồng thời bổ sung kiến thức về phương tiện nối các vế của câu ghép.
	- Cách 1:
+ “Hoa hồng nở rộ trong vườn.”
+  “Nếu bạn chăm chỉ học hành thì thì bạn sẽ đạt được thành công.”
- Cách 2: GV ghi nhận những nội dung HS muốn tìm hiểu về câu đơn - câu ghép, các kiểu câu ghép và các phương tiện nối các vế câu ghép dưới hình thức từ khoá/ cụm từ lên bảng phụ của lớp.
(2) GV nhận xét câu trả lời của HS; giới thiệu bài học và nhiệm vụ học tập.




B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu: Trình bày được cách thức lựa chọn câu đơn - câu ghép, các kiểu câu ghép và các phương tiện nối các vế câu ghép.
[bookmark: bookmark447]b. Nội dung: Hs đọc tri thức tiếng Việt và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về cách thức lựa chọn câu đơn - câu ghép, các kiểu câu ghép và các phương tiện nối các vế câu ghép.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
[bookmark: bookmark450]- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, dựa vào phần Tri thức Ngữ văn trong SGK, trả lời câu hỏi:  
+ Khi nào chúng ta lựa chọn câu đơn và khi nào chúng ta lựa chọn một câu ghép?
+ Có những kiểu câu ghép nào? Hãy chỉ ra phương tiện nối các vế câu. Lấy ví dụ. 
[bookmark: bookmark452]* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS đọc và thực hiện nhiệm vụ.
[bookmark: bookmark453][bookmark: bookmark454][bookmark: bookmark455][bookmark: bookmark456]* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 - 2 HS trình bày. Các HS khác nghe, bổ sung (nếu có).
[bookmark: bookmark457]* Kết luận, nhận định:
	I. Tri thức tiếng Việt
1. Lựa chọn câu đơn – câu ghép
- Chúng ta thường chọn câu đơn (câu có một cụm chủ ngữ – vị ngữ nòng cốt) để biểu thị một phán đoán đơn
- Lựa chọn câu ghép (câu có hai cụm chủ ngữ - vị ngữ nòng cốt trở lên) để biểu thị một phán đoán phức hợp, thể hiện một quá trình tư duy và thông báo có tính chất phức hợp.
2. Lựa chọn các kiểu câu ghép và phương tiện nối các vế câu
*Dựa vào quan hệ giữa các vế
a. Câu ghép đẳng lập 
- Là câu ghép do các vế câu có quan hệ bình đẳng với nhau tạo thành.
- Về nghĩa, giữa các vế câu này có thể có những quan hệ như sau:
+ Liệt kê, ví dụ: “Ngoài đình, mõ đập chan chát, trống cái đánh thùng thùng, tù và thổi như ếch kêu.” (Ngô Tất Tố).
+ Tiếp nối, ví dụ: “Mị nín khóc, Mị lại bồi hồi.” (Tô Hoài).
+ Đối chiếu, ví dụ: “Ông nói gà, bà nói vịt.” (Tục ngữ).
+ Lựa chọn, ví dụ: “Mình đọc hay tôi đọc?” (Nam Cao);...
b. Câu ghép chính phụ
- Là câu ghép do các vế câu có quan hệ phụ thuộc với nhau tạo thành. 
- Về nghĩa, giữa các vế câu này có thể có những quan hệ như sau: 
+ Nguyên nhân – kết quả, ví dụ: “Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm.” (Tô Hoài).
+ Điều kiện/ giả thiết – kết quả, ví dụ: “Nếu anh cho phép thì ta cứ - đọc.” (Nam Cao).
+ Nhượng bộ - tương phản, ví dụ: “Dù cuộc sống có nhiều vất vả, Lê cũng có một cái gia đình.” (Nguyễn Minh Châu).
+ Mục đích – sự kiện, ví dụ: “Để trường lớp luôn sạch đẹp, chúng ta cần có ý thức giữ gìn vệ sinh chung”.
*Dựa vào phương tiện nối các vế
c. Câu ghép có từ ngữ liên kết
- Ngoài các kết từ (và, rồi, hay, còn,...), các cặp kết từ (vì ... nên, nếu ... thì, tuy ... nhưng,...), từ ngữ liên kết còn có thể là các cặp từ ngữ hô ứng như càng ... càng, vừa... vừa, mới ... đã, bao nhiêu ... bấy nhiêu, nào ... ấy,...
d. Câu ghép không có từ ngữ liên kết
Ví dụ: Cô giáo giảng bài, học sinh chăm chú lắng nghe. (Biểu thị quan hệ liệt kê). 
 Khi cần sử dụng câu ghép, tuỳ vào quan hệ giữa các vế (đẳng lập/ chính phụ), tuỳ vào mối liên hệ ý nghĩa giữa các vế (liệt kê, lựa chọn, nguyên nhân - kết quả, mục đích - sự kiện,...) Mà chúng ta lựa chọn kiểu câu ghép nào, từ đó, lựa chọn phương tiện nối các vế câu cho phù hợp.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
1. Hoạt động Thực hành tiếng Việt
a. Mục tiêu: 
Lựa chọn được câu đơn - câu ghép, các kiểu câu ghép và các phương tiện nối các vế câu ghép.
b. Nội dung:  Hs làm bài tập 1,2,3 trong SGK
c. Sản phẩm: Nội dung trả lời các bài tập 1, 2 và 3 trong SGK của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bài tập 1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
(1) Đặc trưng của chủ nghĩa toàn cầu hiện đại là sự đón nhận và trân trọng đóng góp của tất cả các dân tộc trong bản hòa ca của nhân loại. (2) Ở đó, người ta chia sẻ giá trị của mình vào cái chung, tạo nên một bức tranh lớn đa sắc màu nhưng vẫn nhất quán và đầy tính nhân bản. (3) Nhiều ý kiến cho rằng khi “thế giới phẳng”, các nền văn hoá giao thoa sẽ dần hoà lẫn với nhau, mỗi người đều giống hệt nhau và mất đi văn hoá đặc trưng của dân tộc mình. (4) Điều đó là không đúng, bởi mỗi công dân, mỗi dân tộc là một mảnh ghép vừa vặn trong bức tranh chung của nhân loại nhưng vẫn mang trong mình một sắc màu đặc trưng của dân tộc.
(Nam Lê - Như Ý, Bản sắc dân tộc: cái gốc của mọi công dân toàn cầu, https://giaoducthoidai.vn/, ngày 03/11/2019)
a. Phân tích cấu trúc các câu trong đoạn trích trên, sau đó, cho biết câu nào là câu đơn, câu nào là câu ghép.
b. Nêu tác dụng của việc lựa chọn các kiểu câu (câu đơn, câu ghép) trong đoạn trích trên.
Bài tập 2: Cho đoạn trích sau:
Nhan đề “Sang thu” vừa bao trùm lại vừa thấm vào từng từ ngữ, cánh vật. Hương quả sang thu. Ngọn gió sang thu. Dòng sông, bầu chín, đám mây, bầu trời sang thu. Nắng sang thu. Mưa sang thu, sấm chớp, dông bão, cây cối sang thu. Nhưng trong từng cảnh sang thu của thiên nhiên, đất trời, tạo vật là lồng lộng hồn người sang thu.
(Theo Vũ Nho, Đi giữa miền thơ)
a. Nhận xét về cấu trúc của các câu in đậm trong đoạn trích trên.
b. Nêu tác dụng của việc lựa chọn cấu trúc câu như vậy.
Bài tập 3: Cho biết các câu ghép dưới đây thuộc loại câu ghép đẳng lập hay chính phụ. Xác định phương tiện nối các vế câu và nêu tác dụng của việc lựa chọn phương tiện này.
a. Ngọn lửa mùa hè mang bao căm phẫn chính đáng của người da đen sẽ không bao giờ tắt nguội nếu như làn gió mùa thu của tự do và công bằng không thổi tới.
(Mác-tin Lu-thơ Kinh (Martin Luther King), Tôi có một giấc mơ)
b. Nhưng dù cho tại hoạ có xảy ra thì sự có mặt của chúng ta ở đây cũng không phải là vô ích.
(G.G. Mác-két, Đấu tranh cho một thế giới hoà bình)
c. Cái lò gạch ở cuối cánh đồng đang phun lửa sáng rực và ánh đèn ô tô ngoài đường cái quét lên nền trời những luồng ánh sáng xanh biếc.
(Đỗ Chu, Bồng chanh đỏ)
d. Bước chân của anh đặt nhẹ trên đường, tôi cảm thấy không phải anh đang đi mà là anh lướt trên mặt đất.
(Đỗ Chu, Bồng chanh đỏ)
Bài tập 4: Em trao đổi với bạn cùng nhóm một bài văn nghị luận mình đã viết. Sau đó, đọc bài viết của bạn và trả lời các câu hỏi:
a. Bạn em đã sử dụng câu đơn, câu ghép hay kết hợp cả hai kiểu câu trong bài viết?
b. Việc lựa chọn cấu trúc câu như vậy có tác dụng gì?
c. Khi đọc bài viết của bạn, em thấy bạn đã lựa chọn cấu trúc câu hợp lí chưa? Nếu được phép thay đổi cấu trúc của một vài câu, em sẽ thay đổi như thế nào? Vì sao? 
	[bookmark: bookmark472]Bài tập 1: 
(1) Đặc trưng của toàn cầu hoá (CN) / là sự đón nhận và trân trọng đóng góp của tất cả các dân tộc trong bản hoà ca của nhân loại (VN).
[bookmark: bookmark473](2) Ở đó (trạng ngữ), người ta (CN) / chia sẻ giá trị của mình vào cái chung, tạo nên một bức tranh lớn đa sắc màu nhưng vẫn nhất quán và đầy tính nhân bản (VN).
[bookmark: bookmark474](3) Nhiều ý kiến (CN) / cho rằng khi “thế giới phang”, các nền văn hoá giao thoa sẽ dần hoà lẫn với nhau, mỗi người đều giống hệt nhau và mất đi đặc trưng của dân tộc mình (VN).
Ghi chú: Trong phần vị ngữ có các cụm chủ - vị nhỏ: khi “thế giới phẳng (trạng ngữ), các nền văn hoá giao thoa (CN1)/ sẽ dần hoà lẫn với nhau (VN1), mỗi người (CN2) / đều giống hệt nhau và mất đi đặc trưng của dân tộc mình (VN2).
[bookmark: bookmark475](4) Điều đó (CN1) / là không đúng (VN1), bởi mỗi công dân, mỗi dân tộc (CN2) / là một mảnh ghép vừa vặn trong bức tranh chung của nhân loại nhưng vẫn mang trong mình một sắc màu đặc trưng của dân tộc (VN2).
 Câu (1), (2), (3) là câu đơn; câu (4) là câu ghép.
[bookmark: bookmark476]b. Tác dụng của việc lựa chọn câu đơn, câu ghép trong đoạn trích trên:
[bookmark: bookmark477]- Câu (1), (2) và (3) biểu thị một phán đoán đơn giản nên người viết lựa chọn câu đơn là phù hợp. Tuy nhiên, GV cần lưu ý với HS câu (2) và câu (3) cũng có cấu tạo không hoàn toàn đơn giản. Ở câu (2), vị ngữ có cấu tạo từ nhiều cụm động từ: “chia sẻ giá trị của mình vào cái chung, tạo nên một bức tranh lớn đa sắc màu nhưng vẫn nhất quán và đầy tính nhân bản”. Ở câu (3), trong phần vị ngữ có nhiều cụm chủ - vị nhỏ (như đã phân tích ở trên).
[bookmark: bookmark478]- Câu (4) biểu đạt một thông báo có tính chất phức hợp: vừa chỉ ra ý kiến nêu ở câu (3) là không đúng vừa giải thích lí do nên người viết sử dụng câu ghép là phù hợp.
Bài tập 2:
[bookmark: bookmark479]a. Nhận xét về cấu trúc của các câu in đậm trong đoạn trích: Các câu in đậm trong đoạn trích đều là câu đơn, có cấu trúc tương đồng (phương thức lặp cấu trúc).
[bookmark: bookmark480]b. Tác giả lựa chọn cấu trúc câu như vậy nhằm nhấn mạnh cả đất trời, tạo vật đều đang “sang thu”; tác động mạnh vào tình cảm, cảm xúc của người đọc, gây nên một không khí “sang thu”; tạo sự liên kết chặt chẽ về mặt nội dung và hình thức cho đoạn trích.
Bài tập 3:
[bookmark: bookmark481]a. Đây là câu ghép chính phụ. Phương tiện nối hai vế câu là kết từ “nếu như”. Tác dụng: Biểu thị quan hệ giả thiết - kết quả. Vế câu biểu thị nội dung giả thiết là “làn gió mùa thu của tự do và công bằng không thổi tới”, vế câu biểu thị nội dung kết quả là “ngọn lửa mùa hè mang bao căm phẫn chính đáng của người da đen sẽ không bao giờ tắt nguội”.
[bookmark: bookmark482]b. Đây là câu ghép chính phụ. Phương tiện nối hai vế câu là cặp kết từ “dù cho ... thì ...”. Tác dụng: Biểu thị quan hệ giả thiết - kết quả. Vế câu biểu thị nội dung giả thiết là “tai hoạ có xảy ra”, vế câu biểu thị nội dung kết quả là “sự có mặt của chúng ta ở đây cũng không phải là vô ích”.
[bookmark: bookmark483]c. Đây là câu ghép đẳng lập. Phương tiện nối hai vế câu là kết từ “và”. Tác dụng: Biểu thị quan hệ liệt kê. Hai sự việc được liệt kê là: “Cái lò gạch ở cuối cánh đồng đang phun lửa sáng rực, ánh đèn ô tô ngoài đường cái quét lên nền trời những luồng ánh sáng xanh biếc”.
d. Đây là câu ghép đẳng lập. Phương tiện nối hai vế câu là dấu phẩy (,). Tác dụng: Biểu thị quan hệ tiếp nối. Sự việc đầu tiên là “bước chân của anh đặt nhẹ trên đường”, sự việc tiếp theo là “tôi cảm thấy không phải anh đang đi mà là anh lướt trên mặt đất”.
Bài tập 4: Gợi ý
a. Bạn đã sử dụng kết hợp cả hai kiểu câu đơn và câu ghép trong bài viết.
b. Tác dụng của việc lựa chọn cấu trúc câu như vậy:
- Câu đơn: Nhấn mạnh ý, tạo sự ngắn gọn, súc tích. 
- Câu ghép: Liên kết các ý, thể hiện mối quan hệ logic giữa các phần. 
- Kết hợp cả hai kiểu câu: Tạo sự đa dạng, phong phú cho bài viết. Nhấn mạnh ý, tăng tính logic và thuyết phục.
c.
- Khi đọc bài viết của bạn, em thấy bạn lựa chọn cấu trúc một số câu chưa hợp lí.
- Nếu được phép thay đổi cấu trúc của một vài câu, em sẽ thay đổi từ câu đơn thành câu ghép, và ngược lại. Vì:
+ Thay đổi câu đơn thành câu ghép để bổ sung thông tin, giải thích chi tiết hơn.
+ Thay đổi câu ghép thành câu đơn để tạo sự ngắn gọn, súc tích.
+ Ngoài ra, việc thay đổi như vậy còn tăng tính logic, rõ ràng, tăng sức thuyết phục cho bài viết.



2. Hoạt động khái quát nội dung bài học
[bookmark: bookmark485]a. Mục tiêu:
[bookmark: bookmark486]- Khái quát được nội dung chính của bài học.
[bookmark: bookmark487]- Rút ra được những lưu ý khi lựa chọn câu đơn - câu ghép, các kiểu câu ghép và các phương tiện nối các vế câu ghép.
[bookmark: bookmark488]b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi
c.  Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
[bookmark: bookmark489]d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Nhóm HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để:
(1) Tóm tắt nội dung chính của bài học về cách thức lựa chọn câu đơn - câu ghép, các kiểu câu ghép và các phương tiện nối các vế câu ghép.
(2) Rút ra những lưu ý khi vận dụng kiến thức về cách thức lựa chọn câu đơn - câu ghép, các kiểu câu ghép và các phương tiện nối các vế câu ghép trong hoạt động đọc, viết, nói và nghe.
[bookmark: bookmark491]* Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ.
[bookmark: bookmark492]* Báo cáo, thảo luận: Các nhóm HS trình bày câu trả lời.
[bookmark: bookmark493]* Kết luận, nhận định: GV nhận xét sản phẩm học tập của HS.
	[bookmark: bookmark494]- Trong thực tế giao tiếp, tuỳ vào mục đích khác nhau, người nói/ người viết, có thể lựa chọn sử dụng câu đơn - câu ghép, lựa chọn các kiểu câu ghép và các phương tiện nối các vế của câu ghép.
[bookmark: bookmark495]- Có hai cách phân loại câu ghép thường gặp là:
+ Dựa vào quan hệ giữa các vế, có thể chia câu ghép làm hai loại: Câu ghép đẳng lập và câu ghép chính phụ.
+ Dựa vào phương tiện nối các vế, có thể chia câu ghép làm hai loại: Câu ghép có từ ngữ liên kết và câu ghép không có từ ngữ liên kết.
[bookmark: bookmark496]- Khi cần sử dụng câu ghép, tuỳ vào quan hệ giữa các vế (đẳng lập/ chính phụ), tuỳ vào mối liên hệ ý nghĩa giữa các vế (liệt kê, lựa chọn, nguyên nhân - kết quả, mục đích - sự kiện,...) mà chúng ta lựa chọn kiểu câu ghép nào, từ đó, lựa chọn phương tiện nối các vế câu cho phù hợp.



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về chủ điểm và cách lựa chọn câu đơn và câu ghép để viết đoạn văn.
b. Nội dung: Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về những điều cần thay đổi ở thanh niên Việt Nam hiện nay trong việc trở thành công dân toàn cầu trong đó có sử dụng câu đơn và câu ghép. 
c. Sản phẩm: Đoạn văn của Hs
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về những điều cần thay đổi ở thanh niên Việt Nam hiện nay trong việc trở thành công dân toàn cầu trong đó có sử dụng câu đơn và câu ghép. 
* Thực hiện nhiệm vụ: Hs suy nghĩ câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận: 3-4 Hs trình bày đoạn văn.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét đoạn văn của Hs.
	      Trong thời đại công dân toàn cầu, việc học tập và phấn đấu để trở thành công dân toàn cầu là điều vô cùng quan trọng. Và mỗi người đều cần thay đổi để trở thành công dân toàn cầu và nhất là thế hệ thanh niên. Công dân toàn cầu được hiểu là người có năng lực, kĩ năng để có thể không chỉ hoạt động trong nước mà còn có thể làm việc và phấn đấu trong môi trường quốc tế với tinh thần hội nhập cao độ. Và muốn thành công dân toàn cầu, kiến thức là điều không thể thiếu trong mỗi người. Kiến thức vững chắc sẽ giúp con người đủ tự tin để khẳng định vươn mình. Bên cạnh đó, ta còn cần trau dồi ngoại ngữ. Bạn sẽ không thể giao tiếp, không thể hòa nhập khi thiếu đi vốn ngoại ngữ. Nếu chỉ mang theo tư tưởng ếch ngồi đáy giếng thì ta rất khó để thành công. Giữa một thế giới rộng lớn, conn gười cần gạt bỏ cái tôi cá nhân và hòa nhập, học hỏi không ngừng với mọi người xung quanh. Thời đại này đang không ngừng đổi thay, không ngừng dịch chuyển. Thái độ, hành động của ta sẽ quyết định tất cả. Bạn và tôi, chúng ta là con người của thời đại số, hãy biết tận dụng tài nguyên và không ngừng cố gắng vì internet ở muôn nơi và cho ta muôn vàn khám phá. Dù đứng ở đâu thì ta cũng có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình và là người công dân toàn cầu đúng nghĩa. Nhưng hãy là người công dân luôn mang theo cả đạo đức, tri thức. Và dẫu có toàn cầu hóa đến đâu thì cũng luôn phải nhớ bản thân mình là ai, đất nước mình là gì và luôn quan tâm hơn cả về trách nhiệm tương lai dân tộc. 









Tiết 81
[bookmark: bookmark497][bookmark: bookmark498][bookmark: bookmark499]VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VÈ MỘT VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Thời gian thực hiện: 1 tiết
[bookmark: bookmark500]I. MỤC TIÊU
[bookmark: bookmark501]1. Năng lực
[bookmark: bookmark502]1.1. Năng lực đặc thù
[bookmark: bookmark503]- Biết viết VB bảo đảm các bước: Chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
[bookmark: bookmark504]- Viết được một bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.
[bookmark: bookmark505]1.2. Năng lực chung
[bookmark: bookmark506]- Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động làm việc nhóm.
[bookmark: bookmark507]- Năng lực tự chủ và tự học thông qua việc lập dàn ý và chuẩn bị bài viết ở nhà.
[bookmark: bookmark508]2. Phẩm chất
- Có trách nhiệm, quan tâm đến những vấn đề xã hội và có cách ứng xử phù hợp.
[bookmark: bookmark509][bookmark: bookmark511][bookmark: bookmark512]III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: bookmark513]- Máy chiếu, micro, bảng, phấn.
[bookmark: bookmark514]- SGK, SGV.
[bookmark: bookmark515]- PHT hướng dẫn HS tìm hiểu lí thuyết về quy trình viết,...
[bookmark: bookmark516]III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: bookmark517]A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
[bookmark: bookmark518]1. Hoạt động xác định nhiệm vụ viết
[bookmark: bookmark519]a. Mục tiêu: Xác định được nhiệm vụ viết.
b. Nội dung: HS đọc khung Yêu cầu cần đạt trong SGK, tên đề mục phần kĩ năng Viết và trả lời câu hỏi sau để xác định nhiệm vụ học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nhiệm vụ học tập cần thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- Theo em, hiện nay có những vấn đề bất cập nào liên quan đến những người trẻ tuổi?
- HS đọc khung Yêu cầu cần đạt trong SGK, tên đề mục phần kĩ năng viết và xác định nhiệm vụ học tập. GV đặt câu hỏi cho HS: Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ viết nào?
[bookmark: bookmark523]* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS đọc SGK và tìm câu trả lời.
[bookmark: bookmark524]* Báo cáo, thảo luận: HS trả lời về nhiệm vụ học tập sẽ thực hiện.
[bookmark: bookmark525]* Kết luận, nhận định: 
	- Một số vấn đề:
+ Thiếu sự tự tin, mục tiêu, ý chí, nghị lực,...
+ Bất đồng với quan điểm của cha mẹ.
+ Gian lận trong thi cử; bạo lực học đường,...
- Nhiệm vụ học tập: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết, đưa ra được giải pháp khả thi, thuyết phục.


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
1. Hoạt động tìm hiểu tri thức về kiểu bài
a. Mục tiêu: Bước đầu nhận biết khái niệm, đặc điểm, yêu cầu đối với kiểu bài bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết.
b. Nội dung: HS đọc phần thông tin trang 18 để hoàn thành PHT số 1.
c. Sản phẩm: Phần ghi chú, câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS đọc SGK trang 18, hoàn thành PHT số 1
	Nhiệm vụ
	Câu trả lời

	Nêu khái niệm về kiểu bài
	

	 Em hãy chỉ ra yêu cầu đối với kiểu bài.
	

	Trình bày bố cục của bài viết về một truyện kể sáng tạo.
	


* Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc SGK, ghi chú thông tin quan trọng và tìm câu trả lời.
* Báo cáo, thảo luận: HS nêu câu trả lời. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định:
	I. Tri thức về kiểu bài
1. Khái niệm 
- Bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết thuộc kiểu bài nghị luận xã hội, trong đó, người viết nêu lí lẽ, bằng chứng để phân tích một vấn đề cần giải quyết, từ đó, đưa ra những giải pháp khả thi, thuyết phục cho vấn đề.
2. Yêu cầu kiểu bài
- Về nội dung: xác định, phân tích được vấn đề cần giải quyết và đề xuất những giải pháp phù hợp, khả thi, thuyết phục.
- Về hình thức: lập luận chặt chẽ, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ luận điểm; các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí.
- Bố cục bài viết cần đảm bảo:
+ Mở bài: giới thiệu vấn đề cần giải quyết, tầm quan trọng của việc khắc phục, giải quyết vấn đề.
+ Thân bài: giải thích vấn đề cần giải quyết, phân tích vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, tác hại) và đề xuất các giải pháp khả thi, thuyết phục.
+ Kết bài: khẳng định lại ý kiến về tầm quan trọng của việc khắc phục, giải quyết vấn đề; nêu bài học cho bản thân (về suy nghĩ, hành động).


2. Hoạt động hướng dẫn phân tích kiểu văn bản
a. Mục tiêu: Phân tích được đặc điểm của kiểu bài thể hiện qua VB phân tích mẫu.
b. Nội dung: HS đọc và trả lời các câu hỏi hướng dẫn phân tích mẫu trong SGK.
c. Sản phẩm:  Câu trả lời các câu hỏi hướng dẫn phân tích mẫu trong SGK của HS. 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
[bookmark: bookmark563](1) HS đọc thầm VB Những giải pháp khắc phục tình trạng tin giả trên mạng Internet, chú ý đến những phần được đánh số và khung thông tin tương ứng bên phải VB.
[bookmark: bookmark564](2) Nhóm 2 HS thảo luận, trả lời các câu hỏi hướng dẫn phân tích kiểu VB trong 
Câu 1: Văn bản trên bàn luận đến vấn đề gì?
Câu 2: Xác định đoạn văn giải thích và nêu ý nghĩa của thao tác giải thích đối với nội dung văn bản.
Câu 3: Tác giả bài viết đã phân tích vấn đề trên những khía cạnh nào?
Câu 4: Các giải pháp tác giả đưa ra là gì? Em có nhận xét gì về các giải pháp này?
[bookmark: bookmark565]* Thực hiện nhiệm: HS thực hiện nhiệm vụ theo trình tự (1) -> (2).
[bookmark: bookmark566][bookmark: bookmark569][bookmark: bookmark567][bookmark: bookmark568][bookmark: bookmark570]* Báo cáo, thảo luận: HS trình bày câu trả lời trước lớp.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét cách HS thảo luận nhóm, từ đó kết luận về những lưu ý khi giao tiếp và hợp tác trong khi thảo luận nhóm.
[bookmark: bookmark572]- GV nhận xét, kết luận về các câu hỏi thảo luận.


	Câu 1: VB bàn về vấn đề hiện tượng tin giả trên Internet và những giải pháp khắc phục.
Câu 2: Đoạn giải thích là đoạn thứ hai trong VB. Đối với nội dung VB, việc giải thích các khái niệm quan trọng giúp thống nhất cách hiểu về vấn đề cần bàn luận, từ đó giúp người đọc hiểu rõ ràng, chính xác VB, tăng sức thuyết phục của VB.
Câu 3: Tác giả bài viết đã phân tích vấn đề trên các khía cạnh là thực trạng, nguyên nhân, tác hại.
Câu 4: Tác giả đưa ra hai giải pháp: Tuyên truyền về tác hại của tin giả và giúp mọi người hình thành kĩ năng nhận biết tin giả; mỗi cá nhân cần học cách xác thực thông tin trên mạng và chịu trách nhiệm với hành vi lan truyền thông tin. Đây là các giải pháp phù hợp, khả thi, được chỉ dẫn rõ ràng về cách thực hiện, có sự kết hợp hành động giữa cá nhân và tập thể.
- GV phân tích, giúp HS phân biệt kiểu bài nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (học ở lớp 9) với kiểu bài nghị luận về một vấn đề đời sống (đã học ở lớp 7, lớp 8), qua đó HS hiểu rõ hơn về kĩ năng viết: 
	
	Bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống (đã học ở lớp 7, lớp 8)
	Bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (lớp 9)

	Mục đích giao tiếp
	Thuyết phục người đọc tin vào những quan điểm của người viết về vấn đề của đời sống
	Thuyết phục người đọc tin và thực hiện theo những giải pháp người viết đề xuất về vấn đề cần giải quyết

	Vấn  đề bàn luận
	Một vấn đề của đời sống (có thể tích cực hoặc tiêu cực)
	Một vấn đề trong đời sống cần phải giải quyết (tiêu cực, gây ra những tác hại không mong muốn cho đời sống)

	Hệ thống luận điểm
	– Luận điểm 1: Quan điểm thứ nhất về vấn đề
– Luận điểm 2: Quan điểm thứ hai về vấn đề
– Luận điểm …
	– Luận điểm 1: Phân tích vấn đề cần giải quyết
– Luận điểm 2: Những giải pháp cần thực hiện để giải quyết vấn đề
– Luận điểm …


[bookmark: bookmark573] Nhận xét: Với bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết, trọng tâm của bài viết là các giải pháp.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
1. Hoạt động chuẩn bị trước khi viết
[bookmark: bookmark588]1.1. Hoạt động xác định mục đích, đối tượng và đề tài
[bookmark: bookmark589]a. Mục tiêu:
[bookmark: bookmark590]- Biết cách xác định mục đích, đối tượng và đề tài cho bài viết.
[bookmark: bookmark591]- Xác định được mục đích, đối tượng và đề tài cho bài viết sẽ thực hiện.
b. Nội dung: HS đọc đề bài trong SGK, mục Hướng dẫn quy trình viết trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS đọc đề bài trong SGK, xác định mục đích, đối tượng và đề tài cho bài viết bằng cách trả lời các câu hỏi:
[bookmark: bookmark594]- Em sẽ chọn viết về đề tài gì?
[bookmark: bookmark595]- Với đề bài này, em sẽ viết bài văn cho ai đọc, nhằm mục đích gì?
[bookmark: bookmark596]- Với đối tượng và mục đích ấy, em dự định sẽ chọn cách viết như thế nào?
[bookmark: bookmark597][bookmark: bookmark600][bookmark: bookmark598][bookmark: bookmark599][bookmark: bookmark601]* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS thực hiện.
[bookmark: bookmark604][bookmark: bookmark602][bookmark: bookmark603][bookmark: bookmark605]* Báo cáo, thảo luận: HS trình bày câu trả lời. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, kết luận, bổ sung cho câu trả lời của HS.
	Đề bài: Câu lạc bộ truyền thông của trường tổ chức diễn đàn Giúp nhau tiến bộ, đăng những bài viết đề xuất giải pháp cho các vấn đề mà học sinh thường gặp phải. Em hãy chọn một vấn đề mà mình quan tâm, viết bài nghị luận để gửi đăng ở diễn đàn này.
Gợi ý 
- Đề tài
+ Hiện tượng xả rác bừa bãi trong trường học.
+ Tình trạng học đối phó.
+ Thói quen nói chuyện riêng trong giờ học.
+ Tình trạng học sinh thiếu kĩ năng sống.
+...
- Người đọc: Bạn bè, thầy cô
- Mục đích: đề xuất giải pháp cho các vấn đề mà học sinh thường gặp phải.



2. Hoạt động tìm ý, lập dàn ý và viết bài 
a. Mục tiêu: Biết cách tìm ý, lập dàn ý và viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết.
b. Nội dung: Hs hoàn thiện các PHT
c. Sản phẩm: Hệ thống ý, dàn ý, bài viết của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- Tìm ý cho bài viết theo PHT số 1
- Dựa vào cột 2 trong PHT số 1, Hs lập dàn ý cho bài viết theo PHT số 2 
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ theo thứ tự (1) đến (2). 
* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 - 2 HS trình bày câu trả lời trước lớp.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS.
	Bước 1: Tìm ý (PHT số 1)
Bước 2: Lập dàn ý (PHT số 2)
Bước 3: Viết bài
Viết bài văn hoàn chỉnh, đảm bảo đúng chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
Lưu ý:
- Kết hợp nêu luận điểm, lí lẽ, bằng chứng.
- Tách đoạn hợp lí, sử dụng các phương tiện liên kết để liên kết luận điểm, lí lẽ, bằng chứng.
- Có thể trích dẫn danh ngôn, nhận định để tăng sức thuyết phục cho bài viết.

	PHT số 1: TÌM Ý CHO CÁC GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
	Vấn đề cần
giải quyết …
	Người
thực hiện
giải pháp
	Cách thức
thực hiện
	Công cụ/
phương pháp
hỗ trợ
(nếu có)
	Lí giải,
phân tích
(nếu có)
	Bằng chứng
về việc áp
dụng thành
công (nếu có)

	
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…


[bookmark: bookmark626][bookmark: bookmark627][bookmark: bookmark628]
VÍ DỤ: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC GIẢI QUYẾT
TÌNH TRẠNG ĐI HỌC MUỘN CỦA HỌC SINH
	Vấn đề cần giải  quyết: Tình trạng đi học muộn của HS

	Người
thực hiện
giải pháp
	Cách thức
thực hiện
	Công cụ/
phương pháp
hỗ trợ
(nếu có)
	Lí giải,
phân tích
(nếu có)
	Bằng chứng
về việc áp
dụng thành
công (nếu có)

	
	HS
	Đi ngủ đúng giờ bằng cách không sử dụng thiết bị điện thoại ít nhất 01 giờ
trước khi ngủ

	Nằm  thư giãn, hít thở đều và đếm nhịp thở

	Việc hít thở và đếm nhịp thở giúp tâm trí thoải mái, dễ chìm vào giấc ngủ và giúp tỉnh táo hơn vào sáng hôm sau
	Các nghiên cứu  khoa học về giấc ngủ

	
	HS
	Chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập vào buổi tối trước khi ngủ
	Sử dụng checklist để không sai sót
	Giúp chủ động vào buổi sáng, không mất thời gian chuẩn bị
	…

	
	Phụ huynh
	Đánh thức HS dậy đúng giờ, hỗ trợ học sinh về việc di chuyển, trừ hao thời gian di chuyển để phòng các sự cố như tắc đường, xe cộ hư hỏng,…
	x
	Giúp đỡ HS thuận tiện hơn trong việc đi lại, đảm bảo giờ giấc đến lớp
	x


PHT số 2
	Phần
	Nhiệm vụ
	Áp dụng trong đề tài của em

	Mở bài
	Giới thiệu vấn đề.
	

	
	Nêu tầm quan trọng của việc giải quyết, khắc phục vấn đề.
	

	Thân bài
	Giải thích vấn đề
	

	
	Phân tích vấn đề
	Thực trạng
	

	
	
	Nguyên nhân
	

	
	
	Giải pháo
	

	
	Nêu giải pháp khắc phục vấn đề
	

	Kết bài
	Khẳng định lại ý nghĩa của việc khắc phục, giải quyết vấn đề.
	

	
	Rút ra bài học cho bản thân.
	


.



3. Hoạt động xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm 
3.1. Hoạt động xem lại và chỉnh sửa 
a. Mục tiêu:
- Nêu được nhận xét về bài viết của HS khác trong lớp.
- Tiếp tục điều chỉnh bài viết của bản thân.
b. Nội dung: Nhóm 2 HS trao đổi bài viết cho nhau để đọc và đánh giá, nhận xét bài viết của bạn dựa vào bảng kiểm.
c. Sản phẩm: Phần nhận xét, đánh giá bài viết của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Nhóm 2 HS trao đổi bài viết cho nhau để đọc và dựa vào bảng kiểm trong SGK để đánh giá, nhận xét bài viết của bạn.
[bookmark: bookmark650][bookmark: bookmark653][bookmark: bookmark651][bookmark: bookmark652][bookmark: bookmark654]* Thực hiện nhiệm vụ: HS trao đổi bài viết cho nhau và nhận xét dựa vào bảng kiểm trong SGK.
[bookmark: bookmark657][bookmark: bookmark655][bookmark: bookmark656][bookmark: bookmark658]* Báo cáo, thảo luận: Một số HS đọc bài viết trước lớp, các HS khác nhận xét về bài viết của bạn dựa vào bảng kiểm.
* Kết luận, nhận định:
[bookmark: bookmark659][bookmark: bookmark660]- GV đánh giá và nhận xét về khâu chuẩn bị bài ở nhà của HS, từ đó đưa ra những lưu ý về kĩ năng tự chủ, tự học khi chuẩn bị bài viết ở nhà.
	- GV đánh giá và nhận xét trên hai phương diện:
+ Những ưu điểm cần phát huy và những điều cần chỉnh sửa trong bài viết.
+ Cách nhận xét, đánh giá bài viết dựa vào bảng kiểm của HS (HS đã biết sử dụng bảng kiểm chưa? HS có nhận ra những ưu điểm cần phát huy, những điều cần khắc phục trong bài viết của bản thân và của các bạn hay không?). Trong trường hợp các em chưa biết dùng bảng kiểm, GV sử dụng kĩ thuật nói to suy nghĩ (think-aloud) để hướng dẫn HS sử dụng bảng kiểm và nhận xét.



3.2. Hoạt động rút kinh nghiệm 
a. Mục tiêu: Rút ra được kinh nghiệm khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết.
b. Nội dung: HS ghi lại những kinh nghiệm của bản thân sau khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết.
c. Sản phẩm: Những kinh nghiệm rút ra khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS ghi lại những kinh nghiệm của bản thân sau khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết.
[bookmark: bookmark666][bookmark: bookmark669][bookmark: bookmark667][bookmark: bookmark668][bookmark: bookmark670]* Thực hiện nhiệm vụ: HS ghi lại những kinh nghiệm của bản thân, chuẩn bị trình bày.
[bookmark: bookmark673][bookmark: bookmark671][bookmark: bookmark672][bookmark: bookmark674]* Báo cáo, thảo luận: 1, 2 HS chia sẻ những kinh nghiệm đã rút ra, các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định:GV tổng kết, nhận xét, đánh giá, kết luận về kinh nghiệm viết HS cần nắm.
	 Hs tự ghi lại



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng quy trình viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết để tạo lập VB.
b. Nội dung: Hs chỉnh sửa bài viết.
c. Sản phẩm: Bài viết đã được chỉnh sửa một số phần của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Từ bài viết đã được đọc, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm trên lớp, GV cho HS về nhà lựa chọn một trong hai nhiệm vụ:
[bookmark: bookmark680]- Sửa bài viết cho hoàn chỉnh và công bố.
[bookmark: bookmark681]- Chọn một vấn đề cần giải quyết khác để viết bài mới và công bố.
[bookmark: bookmark682]* Thực hiện nhiệm vụ: HS về nhà thực hiện chỉnh sửa bài viết hoặc viết bài mới, sau đó công bố bài viết. HS có thể công bố bài viết trên blog cá nhân, trên trang web của lớp, trên bảng thông tin của lớp học,...
[bookmark: bookmark683][bookmark: bookmark686][bookmark: bookmark684][bookmark: bookmark685][bookmark: bookmark687]* Báo cáo, thảo luận: HS giới thiệu bài viết đã được chỉnh sửa, công bố đến GV và các bạn khác trong lớp.
* Kết luận, nhận định: GV và HS tiếp tục sử dụng bảng kiểm trong SGK để xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm đối với bài viết đã được công bố (ví dụ nếu bài viết trên blog cá nhân, trên trang web thì có thể thực hiện thao tác đánh giá bằng cách bình luận hoặc các nút cảm xúc,.).
	 Hs chọn và thực hiện nhiệm vụ.
Nguyễn Nhâm 0981.713.891



IV. PHỤ LỤC
Bảng kiểm kĩ năng viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết
	
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở bài
	Giới thiệu vấn đề cần giải quyết
	 
	 

	
	Nêu tầm quan trọng của vấn đề cần giải quyết.
	 
	 

	Thân bài
	Giải thích vấn đề
	 
	 

	
	Trình bày luận điểm phân tích các khía cạnh của vấn đề
	 
	 

	
	Phân tích lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ các khía cạnh của vấn đề
	 
	 

	
	Trình bày luận điểm đề xuất các giải pháp
	 
	 

	
	Phân tích lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ các giải pháp cần thực hiện
	 
	 

	
	Luận điểm, lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí.
	 
	 

	Kết bài
	Khẳng định lại ý nghĩa của việc khắc phục, giải quyết vấn đề.
	 
	 

	
	Rút ra bài học cho bản thân.
	 
	 

	Diễn đạt
	Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu
	 
	 

	
	Mở bài lôi cuốn, hấp dẫn
	 
	 

	
	Kết bài ấn tượng
	 
	 



Tiết 82
KẾ HOẠCH BÀI DẠY KĨ NĂNG VIẾT
VIẾT VĂN BẢN QUẢNG CÁO HOẶC TỜ RƠI VÈ MỘT SẢN PHẨM
[bookmark: bookmark688][bookmark: bookmark689][bookmark: bookmark690]HAY MỘT HOẠT ĐỘNG
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
[bookmark: bookmark692]1. Năng lực
[bookmark: bookmark693]1.1. Năng lực đặc thù
Viết được VB quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động, sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ.
[bookmark: bookmark694]1.2. Năng lực chung
[bookmark: bookmark695]- Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động làm việc nhóm.
[bookmark: bookmark696]- Năng lực tự chủ và tự học thông qua việc lập dàn ý và chuẩn bị bài viết ở nhà.
[bookmark: bookmark697]2. Phẩm chất
- Trung thực, có trách nhiệm khi tham gia hoạt động quảng cáo một sản phẩm hay một hoạt động.
[bookmark: bookmark698][bookmark: bookmark700]- Cách thiết kế VB quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động, sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ.
[bookmark: bookmark701]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: bookmark702]- Máy chiếu, micro, bảng, phấn.
[bookmark: bookmark703]- SGK, SGV,...
[bookmark: bookmark704]- PHT để hướng dẫn HS tìm hiểu lí thuyết về quy trình viết.
[bookmark: bookmark705]III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: bookmark706]A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
[bookmark: bookmark707]1. Hoạt động xác định nhiệm vụ viết
[bookmark: bookmark708]a. Mục tiêu: Xác định được nhiệm vụ viết.
b. Nội dung: HS đọc khung Yêu cầu cần đạt trong SGK, tên đề mục phần kĩ năng Viết và trả lời câu hỏi sau để xác định nhiệm vụ học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nhiệm vụ học tập cần thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- Cách 1: Em đã bắt gặp các hình ảnh như thế nào bao giờ chưa? Theo em, mục đích của việc phát hành nó là gì?
[image: In tờ rơi giá rẻ lấy ngay tại Hà Nội - Miễn phí thiết kế & giao hàng] [image: Đoàn xiếc biểu diễn tại Hà Tĩnh: Đánh lừa khán giả, lừa cả trẻ con?]
[image: Sơn Tùng M-TP và hàng loạt sao hot sắp khuấy động Hà Nội tại sự kiện ra mắt  xe cực hoành tráng]
- Cách 2: 
+ Theo em, để các sản phẩm cũng như hoạt động của các cá nhân, tổ chức có thể tiếp cận được khách hàng hoặc công chúng, người ta hay quảng cáo bằng những cách nào?
+ HS đọc khung Yêu cầu cần đạt trong SGK, tên đề mục phần kĩ năng viết và trả lời câu hỏi: Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ viết nào?
[bookmark: bookmark712]* Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc SGK và tìm câu trả lời.
[bookmark: bookmark713]* Báo cáo, thảo luận: HS trả lời về nhiệm vụ học tập sẽ thực hiện.
[bookmark: bookmark714]* Kết luận, nhận định: 
	Cách 1:
- Mục đích: quảng cáo, giới thiệu về sự kiện, hoạt động,...
Cách 2:
- Hình thức quảng cáo
+ Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng
+ In trên các pano, áp phích
+ Phát tờ rơi
+...
-  Nhiệm vụ học tập: Viết VB quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động.


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
1. Hoạt động tìm hiểu tri thức về kiểu bài
a. Mục tiêu: Bước đầu nhận biết khái niệm, đặc điểm, yêu cầu đối với VB quảng cáo về một sản phẩm hay hoạt động.
b. Nội dung: HS đọc khung Tri thức về kiểu bài trong SGK, trả lời cho các câu hỏi
c. Sản phẩm: Phần ghi chú, câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS đọc khung Tri thức về kiểu bài trong SGK, trả lời cho các câu hỏi sau:
[bookmark: bookmark729]- VB quảng cáo là gì? Tờ rơi là gì?
[bookmark: bookmark730]- Kiểu VB quảng cáo có những yêu cầu gì về phương diện nội dung và cách thể hiện?
[bookmark: bookmark731]- Trình bày bố cục của kiểu VB quảng cáo.
[bookmark: bookmark732]* Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc SGK, ghi lại các thông tin chính để trả lời các câu hỏi.
[bookmark: bookmark733]* Báo cáo, thảo luận: HS trình bày phần ghi chú, các HS khác nhận xét, bổ sung.
[bookmark: bookmark734]* Kết luận, nhận định: GV kết luận, nhận định về tri thức về kiểu bài dựa vào SGK.

	I. Tri thức về kiểu bài 
1. Khái niệm
- Văn bản quảng cáo là kiểu văn bản kết hợp sử dụng phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ nhằm thuyết phục người đọc, người xem sử dụng sản phẩm hoặc tham gia hoạt động. Văn bản này tiếp cận người đọc, người xem qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, trang thông tin điện tử,...) và các xuất bản phẩm (sách in, tranh, ảnh, tờ rơi,...).
- Tờ rơi là một dạng của văn bản quảng cáo, có kích thước nhỏ, được in trên một hoặc cả hai mặt của một tờ giấy (thường là khổ giấy A4, A5). Ưu điểm của quảng cáo bằng tờ rơi so với các hình thức quảng cáo khác là chi phí thấp, dễ tiếp cận người đọc, người xem.
2. Yêu cầu
- Nội dung: cung cấp thông tin về ưu điểm, giá trị của sản phẩm/ dịch vụ/ hoạt động thông qua kênh chữ, kênh hình.
- Cách thể hiện:
+ Kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ (hình ảnh, biểu tượng, sơ đồ,...) để biểu đạt nội dung quảng cáo.
+ Ngôn ngữ ngắn gọn, sử dụng kết hợp các cách thuyết phục người đọc, người xem.
+ Sơ đồ, hình ảnh, biểu tượng,.... có đường nét, màu sắc nổi bật, tác động mạnh đến thị giác, thính giác người đọc, người xem nhằm làm rõ tính ưu việt, hữu ích của sản phẩm/ dịch vụ/ hoạt động.
- Bố cục:
+ Tiêu đề: giới thiệu khái quát sản phẩm/ dịch vụ/ hoạt động.
+ Nội dung chính: cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm/ dịch vụ/ hoạt động bằng kênh chữ, kênh hình; nêu khẩu hiệu của sản phẩm/ dịch vụ hoặc thông điệp của hoạt động.


2. Hoạt động hướng dẫn phân tích kiểu văn bản
a. Mục tiêu: Nhận biết các yêu cầu về kiểu VB quảng cáo thông qua việc đọc và phân tích ngữ liệu tham khảo.
b. Nội dung: HS đọc và trả lời các câu hỏi hướng dẫn phân tích mẫu trong SGK
c. Sản phẩm:  Câu trả lời các câu hỏi hướng dẫn phân tích mẫu trong SGK của HS. 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
[bookmark: bookmark740](1) Cá nhân HS đọc thầm VB Tờ rơi quảng cáo một hoạt động, chú ý đến những khung thông tin tương ứng.
[bookmark: bookmark741](2) Thảo luận nhóm đôi để trả lời các câu hỏi hướng dẫn phân tích kiểu VB Câu 1: Tiêu đề của tờ rơi có phù hợp với nội dung của hoạt động hay không?
Câu 2: Văn bản đã sử dụng những cách thể hiện nào để thuyết phục người đọc? 
Câu 3: Nhận xét về sự phối hợp của các kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc chữ trong văn bản quảng cáo.
Câu 4: Nhận xét về tác dụng của việc sử dụng kết hợp ngôn ngữ và hình ảnh minh hoạ trong văn bản.
[bookmark: bookmark742]* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ theo trình tự (1) -> (2).
[bookmark: bookmark743]* Báo cáo kết quả: 1 - 2 nhóm đôi HS trình bày câu trả lời trước lớp.
[bookmark: bookmark744]* Kết luận, nhận định:
[bookmark: bookmark745]- GV nhận xét cách HS thảo luận nhóm, từ đó kết luận về những lưu ý khi giao tiếp và hợp tác trong khi thảo luận nhóm.
[bookmark: bookmark746]- GV nhận xét, kết luận về các câu hỏi thảo luận. 
	Câu 1: Tiêu đề của tờ rơi phù hợp với nội dung của hoạt động. Vì tiêu đề là “Học sinh trường Trung học cơ sở Hoà Bình vì đồng bào miền Trung” và nội dung của hoạt động là chương trình quyên góp lương thực, quần áo, đồ dùng học tàp,... giúp đỡ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ của học sinh trường Trung học cơ sở Hoà Bình.
Câu 2: VB đã sử dụng những cách thức sau để thuyết phục người đọc: Sử dụng các từ ngữ có sắc thái tích cực để khẳng định ý nghĩa tốt đẹp của hoạt động (vì đồng bào miền Trung, giúp đỡ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ), khơi gợi cảm xúc tích cực ở người đọc bằng câu tục ngữ “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, sử dụng phối hợp các cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc đậm, nhạt...; sử dụng các hình ảnh quần áo, lương thực, dụng cụ học tập, biểu tượng trái tim có màu sắc, đường nét nổi bật nhằm tác động mạnh vào thị giác của người đọc để làm rõ tính chất cần thiết và hữu ích của hoạt động.
Câu 3: Các kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc chữ trong VB quảng cáo được sử dụng hài hoà, hiệu quả và phù hợp với nội dung. Ví dụ: VB sử dụng kiểu chữ in hoa, cỡ lớn, màu sắc nổi bật cho tiêu đề, nội dung của hoạt động và câu nêu thông điệp của hoạt động; sử dụng kiểu chữ thường, cỡ nhỏ, chữ màu xanh nhạt để trình bày thông tin về địa điểm, thời gian tổ chức hoạt động.
Câu 4: Tác dụng của việc sử dụng kết hợp ngôn ngữ và hình ảnh minh hoạ trong VB: Tăng tính trực quan, tăng cường tính hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người đọc.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
1. Hoạt động chuẩn bị trước khi viết
[bookmark: bookmark765]1.1. Hoạt động xác định đề tài, mục đích, đối tượng và thông tin cần thu thập
[bookmark: bookmark766]a. Mục tiêu:
[bookmark: bookmark767]- Biết cách xác định đề tài, mục đích, đối tượng và thông tin cần thu thập trước khi thiết kế.
[bookmark: bookmark768]- Xác định được đề tài, mục đích, đối tượng cho tờ rơi sắp thiết kế; thu thập được các thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc hoạt động sẽ quảng cáo.
b. Nội dung: HS đọc đề bài trong SGK, mục Hướng dẫn quy trình viết trả lời câu hỏi. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS đọc đề bài trong SGK; sau đó, trả lời các câu hỏi:
[bookmark: bookmark772]- Em sẽ chọn thiết kế tờ rơi quảng cáo cho sản phẩm hay hoạt động nào? Vì sao?
[bookmark: bookmark773]- Mục đích thiết kế tờ rơi là gì?
[bookmark: bookmark774]- Những đối tượng nào sẽ đọc tờ rơi?
[bookmark: bookmark775]- Với đối tượng và mục đích ấy, em dự định sẽ chọn nội dung tờ rơi và cách thiết kế như thế nào?
[bookmark: bookmark776]- Những thông tin nào về sản phẩm hay hoạt động cần thu thập để phục vụ việc thiết kế tờ rơi?
[bookmark: bookmark777][bookmark: bookmark780][bookmark: bookmark778][bookmark: bookmark779][bookmark: bookmark781]* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS tìm câu trả lời.
[bookmark: bookmark784][bookmark: bookmark782][bookmark: bookmark783][bookmark: bookmark785]* Báo cáo, thảo luận: HS trình bày câu trả lời trước lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, góp ý cho câu trả lời của HS.
	Đề bài: Hãy thiết kế tờ rơi quảng cáo một sản phẩm hay một hoạt động, sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ.
Gợi ý
- Đối tượng thiết kế của tời rơi
+  Sản phẩm: sách, văn phòng phẩm, một đặc sản của quê hương,...
+ Hoạt động: chiến dịch Hoa phượng đỏ, hoạt động Hiến máu nhân đạo, chương trình quyên góp, ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn,...
- Xác định mục đích của tờ rơi: giới thiệu sản phẩm mới hoặc hoạt động sắp diễn ra, khuyến mãi, tăng nhận thức về thương hiệu,...
- Xác định đối tượng khách hàng hoặc người đọc tờ rơi để lựa chọn nội dung và cách trình bày phù hợp.
- Thu thập các thông tin liên quan về sản phẩm hoặc hoạt động: đặc tính của sản phẩm/ hoạt động, hình ảnh minh hoa sản phẩm/ hoạt động,...



2. Hoạt động tìm ý, lập dàn ý và viết bài 
a. Mục tiêu: Biết cách tìm ý, lập dàn ý và thiết kế tờ rơi quảng cáo một sản phẩm hay một hoạt động.
b. Nội dung: Hs hoàn thiện các PHT
c. Sản phẩm: Hệ thống ý, dàn ý, bài viết của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- Tìm ý cho bài viết theo PHT số 1a và PHT số 1b
- Hs phác thảo nội dung quảng cáo và sắp xếp tiêu đề, nội dung...
- Hs tiến hành thiết kế trò chơi
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ theo thứ tự (1) đến (2). 
* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 - 2 HS trình bày câu trả lời trước lớp.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS.
	a. Tìm ý, lập dàn ý
- PHT số 1 và PHT số 1b
- Phác thảo nội dung quảng cáo (từ ngữ, hình ảnh, tranh vẽ,...).
- Sắp xếp tiêu đề, nội dung quảng cáo, hình ảnh minh họa và thông điệp/ lời kêu gọi hành động theo trình tự phù hợp sao cho tác động mạnh nhất đến người đọc.
b. Thiết kế tờ rơi
- Sử dụng các phương tiện (giấy, bút, màu,...) hoặc ứng dụng phù hợp như Canva, Adobe Illustrator, Photoshop,... để thiết kế tờ rơi. Chú ý lựa chọn mẫu thiết kế phù hợp với nội dung quảng cáo và dung lượng thông tin của tờ rơi.
- Sử dụng các cỡ chữ, kiểu chữ khác nhau, màu sắc chữ hài hoà.
- Từ ngữ ngắn gọn, không sử dụng nhiều hình ảnh gây rối mắt và phân tán sự chú ý của người đọc; màu sắc, cỡ hình phù hợp.
- Tuỳ thuộc vào nội dung quảng cáo và hình ảnh để bố trí nội dung quảng cáo trên các mặt tờ rơi dạng đơn, gấp đôi hoặc gấp ba (nếu có thể).
- Chọn giấy in có khổ giấy phù hợp, chất lượng cao để đảm bảo hiệu quả quảng cáo của tờ rơi.
Lưu ý: Thông tin trong nội dung của tờ rơi cần trung thực và tránh phản cảm.

	PHT số 1a: Tìm ý cho tời rơi quảng cáo về sản phẩm
	Câu hỏi
	Câu trả lời

	Sản phẩm muốn quảng cáo là sản phẩm gì?
	

	Sản phẩm có đặc điểm, tính năng nào nổi bật?
	

	Vì sao khách hàng nên mua/ sử dụng sản phẩm đó?
	

	Có thể mua sản phẩm ở đâu?
	

	Giá sản phẩm thế nào? Có chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá hay không?
	


 PHT số 1b: Tìm ý cho tời rơi quảng cáo về hoạt động
	Câu hỏi
	Câu trả lời

	Hoạt động nào sắp diễn ra?
	

	Vì sao mọi người nên đến dự/ tham gia hoạt động đó?
	

	Ý nghĩa của hoạt động này là gì?
	

	Hoạt động đó diễn ra ở đâu, khi nào?
	

	Cách tham gia hoạt động như thế nào?
	


 Ví dụ
[image: Hiến tạng cứu người và những điều cần biết khi đăng ký hiến tạng]



3. Hoạt động xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm 
3.1. Hoạt động xem lại và chỉnh sửa
[bookmark: bookmark835]a. Mục tiêu: Biết cách xem lại và chỉnh sửa tờ rơi của bản thân và của các bạn khác trong lớp.
b. Nội dung: Nhóm 2 HS trao đổi sản phẩm tờ rơi của bạn dựa vào bảng kiểm
c. Sản phẩm: Phần nhận xét, đánh giá tờ rơi của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Nhóm HS trao đổi tờ rơi, góp ý cho nhau dựa vào Bảng kiểm kĩ năng thiết kế tờ rơi quảng cáo một sản phẩm hay một hoạt động trong SGK.
[bookmark: bookmark839][bookmark: bookmark842][bookmark: bookmark840][bookmark: bookmark841][bookmark: bookmark843]* Thực hiện nhiệm vụ: HS trao đổi tờ rơi và nhận xét cho nhau dựa vào bảng kiểm.
[bookmark: bookmark846][bookmark: bookmark844][bookmark: bookmark845][bookmark: bookmark847]* Báo cáo, thảo luận: Một số HS dán tờ rơi trên bảng, sau đó các HS khác chia sẻ nhận xét về tờ rơi của bạn dựa vào bảng kiểm.
* Kết luận, nhận định: GV đánh giá và nhận xét. 

	GV đánh giá và nhận xét trên hai phương diện:
- Những ưu điểm cần phát huy và những điểm cần chỉnh sửa trong các tờ rơi đã thiết kế của HS.
- Cách nhận xét, đánh giá tờ rơi dựa vào bảng kiểm của HS (HS đã biết sử dụng bảng kiểm chưa? HS có nhận ra những ưu điểm, những điểm cần khắc phục trong tờ rơi của bản thân và của các bạn hay không?). Trong trường hợp HS chưa biết dùng bảng kiểm, GV sử dụng kĩ thuật nói to suy nghĩ (think-aloud) để hướng dẫn HS sử dụng bảng kiểm và nhận xét.



3.2. Hoạt động rút kinh nghiệm 
a. Mục tiêu: Rút ra được kinh nghiệm khi thiết kế tờ rơi quảng cáo một sản phẩm hay một hoạt động.
b. Nội dung: HS ghi lại những kinh nghiệm của bản thân sau khi thiết kế tờ rơi quảng cáo một sản phẩm hay một hoạt động.
c. Sản phẩm: Những kinh nghiệm rút ra khi thiết kế tờ rơi quảng cáo một sản phẩm hay một hoạt động.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS ghi lại những kinh nghiệm của bản thân sau khi thiết kế tờ rơi quảng cáo một sản phẩm hay một hoạt động.
[bookmark: bookmark855][bookmark: bookmark858][bookmark: bookmark856][bookmark: bookmark857][bookmark: bookmark859]* Thực hiện nhiệm vụ: HS ghi lại những kinh nghiệm của bản thân, chuẩn bị trình bày.
[bookmark: bookmark862][bookmark: bookmark860][bookmark: bookmark861][bookmark: bookmark863]* Báo cáo, thảo luận: 1 - 2 HS chia sẻ những kinh nghiệm đã rút ra. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV tổng kết, nhận xét, đánh giá, kết luận về kinh nghiệm viết HS cần chú ý khi thiết kế tờ rơi quảng cáo một sản phẩm hay một hoạt động.
	 Hs tự ghi lại



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng quy trình thiết kế tờ rơi quảng cáo một sản phẩm hay một hoạt động để chỉnh sửa tờ rơi đã có hoặc thiết kế tờ rơi mới.
b. Nội dung: Hs chỉnh sửa bài viết.
c. Sản phẩm: Tờ rơi được chỉnh sửa hay tờ rơi được thiết kế mới của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS lựa chọn một trong hai nhiệm vụ:
[bookmark: bookmark869]- Thiết kế lại tờ rơi cho hoàn chỉnh và công bố.
[bookmark: bookmark870]- Chọn một sản phẩm hay hoạt động khác để thiết kế tờ rơi mới và công bố.
[bookmark: bookmark871]* Thực hiện nhiệm vụ: HS chỉnh sửa tờ rơi hoặc thiết kế tờ rơi ở nhà, sau đó công bố sản phẩm trên trang web của lớp, trên bảng thông tin lớp học,...
[bookmark: bookmark872][bookmark: bookmark875][bookmark: bookmark873][bookmark: bookmark874][bookmark: bookmark876]* Báo cáo, thảo luận: HS giới thiệu tờ rơi đã được chỉnh sửa hoặc thiết kế mới với GV và các bạn trong lớp.
* Kết luận, nhận định: GV và HS tiếp tục sử dụng bảng kiểm trong SGK để xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm đối với tờ rơi đã được công bố (ví dụ: Nếu tờ rơi được công bố trên trang web của lớp thì HS có thể thực hiện thao tác đánh giá bằng cách bình luận hoặc các nút cảm xúc,.).
	 Hs chọn và thực hiện nhiệm vụ.


IV. PHỤ LỤC
Bảng kiểm kĩ năng thiết kế tờ rơi quảng cáo một sản phẩm hay một hoạt động
	 
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Nội dung
	Giới thiệu khái quát về sản phẩm hay hoạt động
	 
	 

	
	Cung cấp thông tin chi tiết về ưu điểm, giá trị của sản phẩm hay hoạt động
	 
	 

	
	Nêu được khẩu hiệu/ thông điệp nhấn mạnh ưu điểm, giá trị của sản phẩm hay tính tích cực, lợi ích của hoạt động
	 
	 

	Hình thức
	Sắp xếp các nội dung ở những vị trí phù hợp
	 
	 

	
	Sử dụng hình ảnh, biểu tượng làm nổi bật ưu điểm và giá trị của sản phẩm hay hoạt động
	 
	 

	
	Kết hợp một số cỡ chữ, kiểu chữ
	 
	 

	
	Sử dụng màu sắc phù hợp, hài hòa để làm nổi bật thông tin.
	 
	 

	
	Sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn, sinh động, giàu sức thuyết phục.
	 
	 



Tiết 83,84
KẾ HOẠCH BÀI DẠY KĨ NĂNG NÓI VÀ NGHE
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ TÍNH THỜI SỰ
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
[bookmark: bookmark878]1. Năng lực
[bookmark: bookmark879]1.1. Năng lực đặc thù
- Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự.
[bookmark: bookmark880]1.2. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác.
[bookmark: bookmark881]2. Phẩm chất
- Có trách nhiệm, quan tâm đến những vấn đề xã hội và có cách ứng xử phù hợp.
[bookmark: bookmark882][bookmark: bookmark885]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: bookmark886]- Máy chiếu, micro, bảng, phấn.
[bookmark: bookmark887]- SGK, SGV,...
[bookmark: bookmark888]III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: bookmark889]A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
[bookmark: bookmark890]a. Mục tiêu: Xác định được nhiệm vụ nói và nghe cần thực hiện.
b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nhiệm vụ nói và nghe cần thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- Cách 1: Em hãy cho biết mỗi hình ảnh sau gợi đến sự việc nào trong cuộc sống hằng ngày? Em có suy nghĩ gì về những sự việc này?
[image: Vụ bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng: Hàng xóm tiết lộ gây sốc][image: Vụ đoàn xe đám cưới có "nhóm vệ sĩ” dẹp đường: Diễn biến mới nhất]
[image: Những công nhân sáng vào nhà máy, chiều ra kênh dọn rác ở Bình Dương]
- Cách 2:
+ Em hãy liệt kê một số sự việc có tính thời sự thu hút được sự chú ý của đông đảo mọi người. 
+ HS đọc khung Yêu cầu cần đạt, đọc lướt phần Trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự để trả lời câu hỏi: Ở Phần Nói và nghe, nhiệm vụ học tập cần thực hiện là gì?
[bookmark: bookmark894]* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS đọc SGK, tìm câu trả lời.
[bookmark: bookmark895]* Báo cáo, thảo luận: HS trình bày câu trả lời trước lớp. HS khác nhận xét, đánh giá.
[bookmark: bookmark896]* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, kết luận về nhiệm vụ bài nói.
	- Cách 1: 
+ Bạo hành trẻ em
+ Các vệ sĩ chặn đường người tham gia giao thông để đoàn xe rước dâu chạy qua
+ Các tình nguyện viên dọn dẹp rác thải, khơi thông kênh mương ở Thành phố HCM
- Cách 2: Một số sự việc có tính thời sự
+ Sự việc đối xử tàn nhẫn với trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng.
+ Sự việc các vệ sĩ chặn đường người tham gia giao thông để đoàn xe rước dâu chạy qua.
+ Sự việc hiến tạng của một số cá nhân.
+ Sự việc các tình nguyện viên dọn dẹp rác thải, khơi thông kênh mương ở Thành phố HCM. 
 Những sự việc có tính thời sự.



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
Hoạt động tìm hiểu cách thức thực hiện và đánh giá kĩ năng trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự
[bookmark: bookmark901]a. Mục tiêu: Trình bày được cách thức thực hiện và đánh giá kĩ năng trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự.
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về cách thức thực hiện và đánh giá kĩ năng trình bày ý kiến về sự việc có tính thời sự, câu hỏi của HS về những kĩ năng mình chưa rõ trong quy trình nói - nghe; phần ghi chép về cách thức đánh giá kĩ năng trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, thực hiện nhiệm vụ: Theo em, khi  trình bày ý kiến về một vấn đề có tính thời sự cần lưu ý những gì?
* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm 2 HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: 2 - 3 HS báo cáo sản phẩm, nhóm khác trao đổi, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV tổng kết ý kiến của HS.
	I. Tìm hiểu cách thức thảo luận về một vấn đề có tính thời sự
- Về nội dung: 
+ Giới thiệu và nêu tóm tắt được sự việc cần trình bày.
+ Trình bày ý kiến về sự việc (đồng tình hay phản đối).
+ Nêu được ảnh hưởng của sự việc đối với cuộc sống con người và sự phát triển của xã hội.
+ Nêu giải pháp để giải quyết sự việc.
+ Nêu bài học rút ra từ sự việc.
+ Trả lời được các câu hỏi và ý kiến phản biện.
- Về cách trình bày: 
+ Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
+ Sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,...), các phương tiện hỗ trợ (tranh ảnh, video clip,...) phù hợp.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
1. Hoạt động xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói
[bookmark: bookmark919]a. Mục tiêu: Xác định được đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói.
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS đọc đề bài và trả lời các câu hỏi sau:
[bookmark: bookmark923]- Em muốn trình bày ý kiến về vấn đề gì? Trình bày ở đâu, trong thời gian bao lâu?
[bookmark: bookmark924]- Mục đích bài nói của em là gì? Người nghe là ai?
[bookmark: bookmark925]- Em sẽ chọn cách trình bày như thế nào?
[bookmark: bookmark926]* Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, tìm câu trả lời.
[bookmark: bookmark927]* Báo cáo, thảo luận: 2 - 3 HS trả lời câu hỏi trước lớp. Các HS khác bổ sung, nhận xét.
[bookmark: bookmark928]* Kết luận, nhận định: GV nhận xét về tính thời sự, tính vừa sức của đề tài mà HS chọn; sự phù hợp của mục đích, người nghe, bối cảnh thực hiện bài nói.
	Đề bài: Trong buổi sinh hoạt cuối tuần, giáo viên chủ nhiệm tổ chức buổi toạ đàm Tuổi trẻ và cuộc sống hôm nay. Hãy chọn một sự việc có tính thời sự mà em quan tâm, chuẩn bị bài trình bày để tham gia buổi toạ đàm.
Gợi ý:
- Đề tài
+ Sự việc về môi trường.
+ Sự việc về các hiện tượng diễn ra trong học đường.
+ Sự việc về văn hóa, xã hội.
+ Sự việc về lối sống, cách ứng xử.
+ Các xu hướng của giới trẻ.
- Không gian: Trong lớp học, trước sân trường
- Thời gian: khoảng 5 phút
- Mục đích nói: trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự để tham gia toạ đàm Tuổi trẻ và cuộc sống hôm nay
- Người nghe: Thầy cô, bạn bè,...


2. Hoạt động thực hiện nhiệm vụ nói và nghe
[bookmark: bookmark930]a. Mục tiêu: Thực hiện được nhiệm vụ nói và nghe.
[bookmark: bookmark931]b. Nội dung: Hs thực hành nói và nghe
c. Sản phẩm: Clip ngắn (khoảng 5 phút) trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự. 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Nhóm HS (4 - 6 thành viên) quay một clip trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự để tham gia toạ đàm Tuổi trẻ và cuộc sống hôm nay dựa vào các tiêu chí trong bảng kiểm sau:
* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm HS thực hiện clip tại nhà.
[bookmark: bookmark933]* Báo cáo, thảo luận: Clip được công bố trên trang web học tập của lớp. Các nhóm nhận xét, đánh giá (mục bình luận) dựa trên các tiêu chí trong bảng kiểm.
* Kết luận, nhận định: GV tổng kết, đánh giá về nội dung bài nói, cách thức trình bày dựa trên bảng kiểm.
	 Hs thực hành 
- Chào hỏi người nghe, tự giới thiệu về bản thân.
- Trình bày dựa vào dàn ý đã chuẩn bị, giới thiệu ý chính của bài nói để người nghe dễ theo dõi.
- Lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với văn nói.
- Tương tác tích cực với người nghe.




3. Hoạt động trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm
a. Mục tiêu: Tự đánh giá, đánh giá được bài nói của bạn với tư cách người nói và người nghe; rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong vai trò người nói.
b. Nội dung: Hs trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm.
c. Sản phẩm: Câu trả lời và lời nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS ghi lại những kinh nghiệm rút ra sau khi thực hiện hoạt động nói và nghe, dựa trên gợi ý: Ba điều em thích ở bài nói, hai điều em chưa thích, một bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn trong lần sau.
[bookmark: bookmark939]* Thực hiện nhiệm vụ: HS ghi lại những kinh nghiệm rút ra, chuẩn bị trình bày trước lớp.
[bookmark: bookmark940]* Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kinh nghiệm của bản thân. Các HS khác bổ sung.
[bookmark: bookmark941][bookmark: bookmark942]* Kết luận, nhận định.
	- GV nhận xét, kết luận về những bài học mà HS cần lưu ý khi trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội.
[bookmark: bookmark943]- GV nhắc nhở những điều HS cần lưu ý khi thực hiện kĩ năng giao tiếp và hợp tác.


D. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẦN ÔN TẬP 
a. Mục tiêu: Biết cách thực hiện phần ôn tập tại nhà.
b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi ôn tập ở nhà. 
c. Sản phẩm: Phần ghi chú của HS về cách thực hiện phần ôn tập tại nhà.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: GV giao cho HS trả lời các câu hỏi ôn tập ở nhà. 
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS trả lời các câu hỏi ôn tập ở nhà. 
* Báo cáo, thảo luận: HS sẽ trình bày sản phẩm trong tiết ôn tập tại lớp.
* Kết luận, nhận định: GV sẽ nhận xét về sản phẩm của HS trong tiết ôn tập tại lớp.
	 Hs trả lời câu hỏi


 IV. PHỤ LỤC
BẢNG KIỂM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
CLIP TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ TÍNH THỜI SỰ
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Nội dung clip
	Bài trình bày có đủ các phần mở đầu, nội dung chính, kết thúc
	
	

	
	Mở đầu thu hút
	
	

	
	Kết thúc ấn tượng
	
	

	
	Chọn được sự việc có tính thời sự để trình bày
	
	

	
	Nêu rõ ý kiến đồng tình/ phản đối về sự việc
	
	

	
	Đưa ra lí lẽ, bằng chứng phù hợp để làm sáng tỏ ý kiến
	
	

	
	Nêu bài học rút ra từ sự việc một cách thuyết phục
	
	

	Hình thức trình bày
	Người trình bày tự tin, cách nói thu hút, lưu loát
	
	

	
	Đảm bảo thời gian, không quá 5 phút
	
	

	
	Sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ hỗ trợ
	
	

	Chất lượng kĩ thuật
	Độ phân giải hình ảnh rõ ràng (tối thiểu HD)
	
	

	
	Âm thanh clip rõ tiếng, không bị rè
	
	


Tiết theo PPCT: 85
KẾ HOẠCH BÀI DẠY ÔN TẬP
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực
1.1. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
1.2. Năng lực đặc thù
- Vận dụng được các năng lực để thực hiện các nhiệm vụ ôn tập. 
2. Phẩm chất: 
Biết cảm thông, chia sẻ với người khác trong học tập và cuộc sống. 
II. Kiến thức 
Củng cố kiến thức về Đọc – viết – nói – nghe trong chủ điểm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Bảng, phấn/ bút lông.
- SGK, SGV,... 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU   
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS
b. Nội dung:  Hs tham gia trò chơi...
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Theo em, những phẩm chất nào cần có ở một người công dân toàn cầu?
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS lắng nghe, suy nghĩ tìm câu trả lời, sau đó chia sẻ với bạn.
* Báo cáo, thảo luận: Một số HS trình bày câu trả lời, các HS khác bổ sung.
* Kết luận, nhận định: Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau củng cố kiến thức về Bài 6: Những vấn đề toàn cầu.
	- Gợi mở: Công dân toàn cầu hay còn gọi là Global Citizen, đó là một cụm từ dùng để chỉ những người sống, họ có thể mang nhiều quốc tịch và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau. Chúng ta phải đáp ứng đầy đủ các phẩm chất của công dân toàn cầu mới có thể hoà nhập với thế giới.
+ Tư duy và tầm nhìn: Chúng ta cần phải có tư duy và tầm nhìn xa thì mới có thể thấy được những vấn đề toàn cầu như ô nhiễm môi trường, chiến tranh thương mại, hội nhập quốc tế…
+ Hòa nhập nhưng không hòa tan: Mang bản sắc văn hóa riêng của một đất nước, một dân tộc nhưng đồng thời cũng phải giao lưu học hỏi, tiếp cận và tôn trọng những khác biệt văn hoá của các quốc gia, dân tộc, vùng lãnh thổ khác.
+ Sống và hành động vì lợi ích chung của toàn cầu: Đây là thời buổi toàn cầu hoá do đó những hành động của chúng ta phải hướng tới lợi ích chung của toàn cầu.
+ Khả năng ngôn ngữ: Khác biệt lớn nhất giữa công dân toàn cầu và một công dân bình thường đó là khả năng ngôn ngữ, chúng ta phải hiểu được ngôn ngữ giao tiếp chung như khả năng sử dụng internet, tiếng Anh, phương thức thanh toán để có thể hội nhập.



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
a. Mục tiêu: 
- Trình bày phần chuẩn bị các câu hỏi ôn tập đã thực hiện ở nhà.
- Củng cố được kiến thức đã học về Đọc, tiếng Việt, Viết, Nói và nghe trong bài học.
- Trình bày phần chuẩn bị các câu hỏi ôn tập đã thực hiện ở nhà.
b. Sản phẩm: Câu trả lời cho các câu hỏi Ôn tập của HS.
c. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS xem lại phần chuẩn bị các câu hỏi ôn tập đã thực hiện ở nhà, sau đó trình bày kết quả theo hình thức nhóm đôi.
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS xem lại, chỉnh sửa, hoàn thiện phần chuẩn bị ở nhà, sau đó chia sẻ với bạn cùng nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả phần chuẩn bị. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá phần chuẩn bị của HS. Sau đó, GV kết luận những kiến thức trọng tâm về kĩ năng đọc, viết, nói và nghe đã được học. 
	

	Câu 1: Tóm tắt luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của các văn bản nghị luận đã học trong bài.
	Văn bản
	Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
	Bài phát biểu của Tổng Thư kí Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
	Bản sắc dân tộc: cái gốc của mọi công dân toàn cầu

	Luận đề
	
	
	

	Luận điểm
	
	
	

	Lí lẽ và bằng chứng
	
	
	


Gợi ý
	Văn bản
	Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
	Bài phát biểu của Tổng Thư kí Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
	Bản sắc dân tộc: cái gốc của mọi công dân toàn cầu

	Luận đề
	Vấn đề chạy đua vũ khí hạt nhân trên toàn cầu
	Vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu
	Sự dung hoà giữa giá trị truyền thống và hội nhập quốc tế đối với mỗi công dân toàn cầu

	Luận điểm
	- Luận điểm 1: Thực trạng và các nguy cơ của việc chạy đua vũ trang trong thế giới hiện đại
- Luận điểm 2: Việc chạy đua vũ trang làm cho nhân loại mất đi khả năng sống tốt đẹp hơn
- Luận điểm 3: Việc chạy đua vũ trang là đi ngược lại lí trí của con người và lí trí của tự nhiên
- Luận điểm 4: Lời kêu gọi chấm dứt việc chạy đua vũ trang
	- Luận điểm 1: Thực trạng biến đổi khí hậu toàn cầu và sự cần thiết phải giải quyết vấn đề
- Luận điểm 2: Hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu
- Luận điểm 3: Giải pháp cho vấn đề khủng hoảng biến đổi khí hậu và trách nhiệm của các quốc gia giàu có trong việc giải quyết vấn đề này
- Luận điểm 4: Khẳng định vai trò lãnh đạo của người trẻ và phụ nữ trong việc ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu
	- Luận điểm 1: Khi một người tự hào nói rằng “tôi là công dân toàn cầu”, có nghĩa là những việc anh ta đã và đang làm góp phần làm nên một thế giới tốt đẹp hơn
- Luận điểm 2: Đặc trưng của toàn cầu hoá là sự đón nhận và trân trọng đóng góp của tất cả các dân tộc trong bản hoà ca của nhân loại

	Lí lẽ và bằng chứng
	HS tự thực hiện
	HS tự thực hiện
	HS tự thực hiện



Câu 2: Khi đọc văn bản nghị luận, việc liên hệ thông điệp, ý tưởng với bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội khi văn bản được viết và khi thực hiện hoạt động đọc có ý nghĩa gì?
Gợi ý: Khi đọc VB nghị luận, việc liên hệ thông điệp, ý tưởng với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội giúp người đọc có căn cứ để hiểu chính xác, sâu sắc hơn nội dung VB; đồng thời, kết nối nội dung VB với trải nghiệm thực tế của bản thân để có những biến chuyển trong nhận thức và hành động.
Câu 3: Trình bày kinh nghiệm của em về việc lựa chọn câu đơn/ câu ghép trong khi nói và viết.
Gợi ý: Trong thực tế giao tiếp, tuỳ vào mục đích khác nhau, người nói/ người viết, có thể lựa chọn sử dụng câu đơn/ câu ghép. Chúng ta thường sử dụng câu đơn để biểu thị một phán đoán đơn và sử dụng câu ghép để biểu thị một phán đoán phức hợp, thể hiện một quá trình tư duy và thông báo có tính chất phức hợp.
Câu 4: Khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết, cần triển khai phần giải pháp như thế nào cho hợp lí, thuyết phục?
Gợi ý: Khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết, cần triển khai phần giải pháp như sau:
- Xác định rõ vấn đề cần giải quyết:
 - Đề xuất giải pháp: Giải pháp cần cụ thể, rõ ràng, khả thi và phù hợp với thực tế.
- Lập luận và dẫn chứng: Lập luận chặt chẽ, sử dụng dẫn chứng cụ thể để minh họa cho các giải pháp.
 - Phân tích ưu và nhược điểm của mỗi giải pháp 
- Liên hệ bản thân và xã hội.
Câu 5: Theo em, cần lưu ý những điều gì khi thiết kế văn bản quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động?
Gợi ý:
- Sử dụng các cỡ chữ, kiểu chữ khác nhau, màu sắc chữ hài hoà.
- Từ ngữ ngắn gọn, không sử dụng nhiều hình ảnh gây rối mắt và phân tán sự chú ý của người đọc; màu sắc, cỡ hình phù hợp.
- Tuỳ thuộc vào nội dung quảng cáo và hình ảnh để bố trí nội dung quảng cáo trên các mặt tờ rơi dạng đơn, gấp đôi hoặc gấp ba (nếu có thể).
- Chọn giấy in có khổ giấy phù hợp, chất lượng cao để đảm bảo hiệu quả quảng cáo của tờ rơi.
Câu 6: Thế nào là một sự việc có tính thời sự? Nêu ngắn gọn ý chính cần có trong bài trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự.
Gợi ý:
- Sự việc có tính thời sự: những sự kiện xảy ra trong xã hội, gây được sự quan tâm của nhiều người trong xã hội.
- Trong bài trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự, cần nêu ngắn gọn ý chính:
+ Đầu tiên, nên xác định rõ quan điểm và ý kiến của mình về sự việc đó.
+ Sau đó, có thể trình bày các lý do và bằng chứng để ủng hộ quan điểm của mình.
+ Cuối cùng, kết luận lại ý chính và tóm tắt lại các điểm quan trọng trong bài trình bày của mình.
Câu 7: Thiết kế một sản phẩm sáng tạo để gửi đến các bạn thông tin về một vấn đề toàn cầu mà em quan tâm.
GV lưu ý một số vấn đề sau về sản phẩm sáng tạo:
[bookmark: bookmark963]- Nội dung: Sản phẩm cần thể hiện rõ ràng, đầy đủ, chính xác thông tin về một vấn đề toàn cầu mà HS quan tâm.
[bookmark: bookmark964]- Hình thức: Sản phẩm cần sáng tạo, mới mẻ, hấp dẫn về hình thức trình bày và phù hợp với nội dung muốn truyền tải đến người đọc/ người xem.



C. HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN VỀ CÂU HỎI LỚN CỦA CHỦ ĐIỂM
a. Mục tiêu: HS trình bày thêm ý kiến về câu hỏi lớn đầu bài học, qua đó hiểu thêm về chủ điểm Những vấn đề toàn cầu.
[bookmark: bookmark967]b. Nội dung: Hs trình bày ý kiến về câu hỏi lớn của bài học
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về câu hỏi lớn và chủ điểm bài học.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Nhóm 2 HS thảo luận về các câu hỏi:
[bookmark: bookmark970]1. Sau khi học xong bài này, em có thêm câu trả lời nào mới cho câu hỏi lớn đầu bài học không?
[bookmark: bookmark971]2. Em có thay đổi ý kiến mình đã nêu ra ở đầu bài học để trả lời cho câu hỏi lớn hay không?
[bookmark: bookmark972]3. Bài học ứng xử em rút ra được sau khi học chủ điểm này là gì?
[bookmark: bookmark973]* Thực hiện nhiệm vụ: Mỗi HS phác thảo câu trả lời, sau đó trao đổi với bạn cùng nhóm.
[bookmark: bookmark974]* Báo cáo, thảo luận: HS trình bày câu trả lời trước lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
[bookmark: bookmark975]* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, tổng kết câu trả lời của HS. GV khơi gợi để HS tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi lớn sau khi kết thúc bài học.
	


IV. PHỤ LỤC
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